


Để chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020 và giúp 
giáo viên có thêm tài liệu phát huẦ sáng tạo 
trong việc đổi mới phương pháp Giáo dục mầm 
non, Nhà ấuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu 
Danh mục các tài liệu, đồ dùng giảng dạẦ cho 
bậc học mầm non.

Các sản phẩm trong Danh mục nàẦ đã được 
các địa phương sử dụng trong nhiều năm, phù 
hợp với chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
được Nhà ấuất bản Giáo dục Việt Nam nâng cấp, 
chỉnh sửa theo góp ý của các địa phương. 

Danh mục gồm bốn phần: 

PHŜN MųT  
Tài liệu mới xuấT bản 2018, 2019

PHŜN hai 
THỰC Hiện CHƯƠnG TRÌnH 

PHŜN Ba 
Tài liệu THAm KHảO 

PHŜN BůN  
TRAnH ảnH, THiẾT bỊ

PHẦN Hai

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN MỘT

TàI lIỆu mớI xuấT bảN 2018, 2019

PHẦN ba

TàI lIỆu THAm KHảO

PHẦN bốN

TRANH ảNH, THIẾT bỊ

lờI GIớI THIỆu



PHẦN MỘT

TàI lIỆu mớI xuấT bảN 2018, 2019
Giáo dục tình cảm,

kĩ năng xã hội

3 – 4
tuổi

Các hoạt động



Giáo dục tình cảm,
kĩ năng xã hội

4 – 5tuổi

Các hoạt động

PHẦN một
tài liệu mới xuất bản 2018, 2019
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tài liệu xuất bản 

2018, 2019

• Hoàng Minh Đức (Chủ biên)
• 19 ấ 26.5 cm ; 96 trang
• 73.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

• Hoàng Minh Đức (Chủ biên)
• 19 ấ 26.5 cm ; 80 trang
• 62.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

tài liệu mới xuất bản 2018, 2019 • Giới thiệu nội dung Chuẩn hiệu trưởng / 
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

• Hướng dẫn sử dụng Chuẩn hiệu trưởng / 
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 
và cách tập hợp minh chứng.

• Hỏi - đáp các vấn đề về Chuẩn hiệu 
trưởng / Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
mầm non.

BỘ TÀI LIỆU CHUẨN HIỆU TRƯởNG, CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GVMN

(theo thông tĺ số 25/2018/tt-bGDĉt và thông tĺ số 26/2018/tt-bGDĉt ban hành Quy Ċịnh chuẩn hiệu trĺởng 
và chuẩn nghề nghiệp GƯmn) 
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BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO NHÓM / LỚP 
ĐỘC LẬP TƯ THỤC

(theo quan Ċiểm lấy trẻ làm trung tâm)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm ; 36 trang
• 13.500 đ
• MS: 0H251

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 26.5 ấ 19 cm ; 36 trang
• 13.500 đ
• MS: 0H252

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm ; 32 trang
• 13.000 đ
• MS: 0H249

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm ; 32 trang
• 13.000 đ
• MS: 0H250

Bų TraNH Cô HD Trẻ 3 - 6 Tuổi lớP Mẫu Giáo  
ĐųC lậP Tư THụC TậP Tạo HìNH

Bų TraNH Cô HD Trẻ 3 - 6 Tuổi lớP Mẫu Giáo  
ĐųC lậP Tư THụC làM queN Với CHữ Cái - TậP 1

Bų TraNH Cô HD Trẻ 3 - 6 Tuổi lớP Mẫu Giáo  
ĐųC lậP Tư THụC làM queN Với CHữ Cái - TậP 2

Bų TraNH Cô HD Trẻ 3 - 6 Tuổi lớP Mẫu Giáo  
ĐųC lậP Tư THụC làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 34 tranh
• 51.000 đ
• MS: Ta205

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 42 ấ 29.7cm ; 34 tranh
• 51.000 đ
• MS: Ta222

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 30 tranh
• 47.000 đ 
• MS: Ta206

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 30 tranh
• 47.000 đ
• MS: Ta207

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19 ấ 26.5 cm ; 80 trang
• 45.000 đ (Dự kiến)
• MS: 
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 CáC HOạT ĐỘNG 
GIáO DỤC TìNH CảM, kĩ NăNG xã HỘI

Giáo dục tình cảm,

kĩ năng xã hội

3 – 4
tuổi

Các hoạt động

Giáo dục tình cảm,

kĩ năng xã hội

4 – 5
tuổi

Các hoạt động

Giáo dục tình cảm,Các hoạt động

kĩ năng xã hội

tuổi
5 – 6

Giáo dụcphát triển tình cảm,kĩ nănG xã hộicho trẻ mầm non(dành cho cBQLvà GVmn)

 Bộ sách được thiết kế mới lạ, 
nội dung phong phú sẽ giúp trẻ:

• Ý thức về bản thân.
•  Biết thể hiện cảm ấúc.
•  Có hành vi và quẦ tắc ứng ấử 

phù hợp.
•  Có kĩ năng tự phục vụ 

bản thân.
•  Biết tự bảo vệ bản thân, tránh 

nguẦ hiểm.

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm ; 24 trang
• 13.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42 cm ; 23 tranh
• 33.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm
•   đ
• MS: 

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm ; 24 trang
• 13.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42 cm ; 23 tranh
• 33.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm ; 24 trang
• 13.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42 cm ; 23 tranh
• 33.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

Bų TraNH Cô HD Trẻ 3 - 4 Tuổi CáC HoạT ĐųNG 
Giáo DụC TìNH CảM, kĩ NăNG xã Hųi

Bų TraNH Cô HD Trẻ 4 - 5 Tuổi CáC HoạT ĐųNG 
Giáo DụC TìNH CảM, kĩ NăNG xã Hųi

Bų TraNH Cô HD Trẻ 5 - 6 Tuổi CáC HoạT ĐųNG 
Giáo DụC TìNH CảM, kĩ NăNG xã Hųi
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hướnG dẫn Giáo dục 
an toàn Giao thônG

(dành cho cBQL
và GVmn)

• an toàn khi đi trên các 
phương tiện giao thông.

• làm quen với tín hiệu đèn 
giao thông.

• làm quen với một số biển báo 
hiệu giao thông đường bộ.

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 
• đ
• MS:  

BỘ TÀI LIỆU GIáO DỤC aN TOÀN GIaO THôNG

Dành cho trẻ

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm ; 24 trang
• 14.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

• Trần Thị Phượng
• 26.5 ấ 19 cm ; 24 trang
• 11.000 đ
• MS: 0H254

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26.5 cm ; 24 trang
• 14.000 đ (Dự kiến)
• MS: • Vụ Giáo dục Mầm non

• 19 ấ 26.5 cm ; 28 trang
• 15.000 đ (Dự kiến)
• MS: 

• làm quen với một số 
phương tiện giao thông 
quen thuộc.

•  Biết một số quẦ định giao 
thông đơn giản.

•  Biết nơi hoạt động của một 
số phương tiện giao thông.

•  Chơi ở nơi an toàn.
•  Đi bộ an toàn.

•  Nhận biết, phân biệt một số phương tiện giao thông đường thuỷ.
•  quẦ định khi tham gia giao thông đường thuỷ.•  kỹ năng phòng tránh đuối nước.
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13 Tranh

Bộ tranh  

Cô hướng dẫn trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông đường thuỷ

Sử dụng áo phao / phao bơi / xuồng cứu hộ để đảm bảo  an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ.

Bé hãy học cách sử dụng áo phao thành thạo.

•	 Quan	sát	các	tranh	và	viết	số	thứ	tự	từ	1	–	4	theo	trình	tự	các	bước	mặc	áo	phao.

cởi khoá áo mặc áo                            cài khoá áo dùng còi thổi 
khi muốn kêu cứu             

Dành cho giáo viên
Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

Bų TraNH GiúP Trẻ NHậN BiếT MųT Sů BiểN Báo Và 
PHươNG TiệN Giao THôNG

Bų TraNH Cô HD Trẻ làM queN 
Với PHươNG TiệN Và quy ĐịNH 
Giao THôNG ĐườNG THuỷ

Bų TraNH Cô HD Trẻ 3 - 4 Tuổi làM queN Với 
PHươNG TiệN Và quy ĐịNH Giao THôNG

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 23 tranh
• 33.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

Bų TraNH Cô HD Trẻ 5 - 6 Tuổi làM queN Với 
PHươNG TiệN Và quy ĐịNH Giao THôNG

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 27 tranh
• 38.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• Cao Thị Hồng Nhung - NguẦễn Thị Bích
• 29.7 ấ 21 cm ; 25 tranh
• 59.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• Vũ Thị Hiền Hoà - Vũ Thị Tâm
• 42 ấ 29,7 cm ; 22 tranh
• 30.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

Bų TraNH Cô HD Trẻ 4 - 5 Tuổi làM queN 
Với PHươNG TiệN Và quy ĐịNH Giao THôNG

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 23 tranh
• 33.000 đ (Dự kiến)
• MS:  
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Bé CHUẨN Bị VÀO LỚP MỘT

• NguẦễn Thị Hải yến
• 17 ấ 24 cm ; 32 trang
• 13.500 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn Thị Hải yến
• 17 ấ 24 cm ; 32 trang
• 13.500 đ (Dự kiến)
• MS:  

Bé tập tô chữ

Bé làm quen với toán

• NguẦễn Bình Sinh
• 17 ấ 24 cm ; 24 trang
• 8.000 đ
• MS: 0H255 

• Đỗ Thị Hoà
• 17 ấ 24 cm ; 24 trang
• 8.000 đ
• MS: 0H258

• NguẦễn Bình Sinh
• 17 ấ 24 cm ; 24 trang
• 8.000 đ
• MS: 0H256

• Đỗ Thị Thu Hiền
• 17 ấ 24 cm ; 24 trang
• 8.000 đ 
• MS: 0H259

• NguẦễn Thị Bản
• 17 ấ 24 cm ; 24 trang
• 8.000 đ
• MS: 0H257
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 CHƯơNG TRìNH CHO TRẻ MẫU GIáO 
LÀM qUeN VỚI TIếNG aNH

Bộ học liệu dành cho trẻ

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 29.7 ấ 21cm ; 28 trang
• 20.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• 19 ấ 26,5 cm ; 64 trang
• 38.000 đ (Dự kiến)
• MS: 0H216 

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• 19 ấ 26,5 cm ; 64 trang
• 38.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• VCD
• 28.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• VCD
• 28.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• VCD
• 28.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• 19 ấ 26,5 cm ; 64 trang
• 38.000 đ (Dự kiến)
• MS: 0H218 

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• 19 ấ 26,5 cm ; 64 trang
• 38.000 đ (Dự kiến)
• MS: 0H215 

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• 19 ấ 26,5 cm ; 64 trang
• 38.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn quốc Hùng, 
Ma. (Chủ biên)

• 19 ấ 26,5 cm ; 64 trang
• 38.000 đ (Dự kiến)
• MS: 0H217 

 Nội dung Chương trình gồm những vấn đề 
cơ bản nhằm định hướng cho việc phát triển 
tài liệu, học liệu và tổ chức các hoạt động 
cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh. 
Tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 Bộ sách gồm sáu cuốn : eduplaẦ Friends 1a, 1B, 2a, 
2B, 3a và 3B tương ứng với ba cấp độ dành cho trẻ từ 
3 – 6 tuổi. kèm theo sách là bộ đĩa VCD và phần mềm 
có hướng dẫn phát âm cùng hình ảnh vui nhộn.

 Nội dung từng cuốn sách được ấâẦ dựng theo Chương 
trình khung cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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 Đi kèm bộ sách eduplaẦ Friends dành cho trẻ, nhóm tác giả biên soạn bộ sách dành cho giáo viên và cha mẹ 

nhằm định hướng triển khai các hoạt động hướng dẫn trẻ làm quen tiếng anh.

 Bộ sách gồm các bài soạn tương ứng với mỗi chủ đề, được ấâẦ dựng chi tiết cho mỗi buổi 30 phút. Các hoạt 

động đề ấuất được ấâẦ dựng dựa trên kỹ thuật dạẦ tiếng anh và phương pháp sư phạm mầm non, kết hợp 

tương tác giữa giáo viên và trẻ, giữa trẻ với nhau, các hoạt động cá nhân, theo nhóm, hoạt động tĩnh - động 

đan ấen... với sự hỗ trợ của công nghệ.

 Bộ sách là nguồn tài liệu cần thiết để giáo viên và các bậc cha mẹ hỗ trợ trẻ làm quen tiếng anh hiệu quả.

Bộ học liệu dành cho giáo viên và cha mẹ

• NguẦễn quốc Hùng, Ma. (Chủ biên)
• 19 ấ 26,5 cm ; 36 trang
• 22.000 đ (Dự kiến)
• MS: 0G243 

• NguẦễn quốc Hùng, Ma. (Chủ biên)
• 19 ấ 26,5 cm ; 36 trang
• 22.000 đ (Dự kiến)
• MS: 0G247 

• NguẦễn quốc Hùng, Ma. (Chủ biên)
• 19 ấ 26,5 cm ; 36 trang
• 22.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn quốc Hùng, Ma. (Chủ biên)
• 19 ấ 26,5 cm ; 36 trang
• 22.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• NguẦễn quốc Hùng, Ma. (Chủ biên)
• 19 ấ 26,5 cm ; 36 trang
• 22.000 đ (Dự kiến)
• MS: 0G244 

• NguẦễn quốc Hùng, Ma. (Chủ biên)
• 19 ấ 26,5 cm ; 36 trang
• 22.000 đ (Dự kiến)
• MS: 0G246 
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ĐųNG VậT SůNG HoaNG Dã

• lê Thanh Tâm, Phạm Thị Nga
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• lê Thanh Tâm, Phạm Thị Nga
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• lê Thanh Tâm, Phạm Thị Nga
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• lê Thanh Tâm, Phạm Thị Nga
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• lê Thanh Tâm, Phạm Thị Nga
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ (Dự kiến)
• MS:  • lê Thanh Tâm, Phạm Thị Nga

• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

ĐųNG VậT SůNG Dưới NướC CôN TrùNG, CHiM MųT Sů loại Hoa MųT Sů loại quả

ĐųNG VậT Nuôi TroNG Gia ĐìNH

Bộ tranh giúp trẻ khám phá MTxq 
(Song ngữ  Việt - anh)

Bộ tranh giới thiệu hình ảnh các con 
vật, hoa, quả gần gũi, quen thuộc 
với trẻ. Bộ tranh có hình ảnh đẹp, nội 
dung thể hiện dưới hình thức song 
ngữ Việt - anh nhằm bước đầu giúp 
trẻ mầm non làm quen với tiếng anh, 
hoà nhịp ấu thế phát triển chung của 
nền giáo dục hiện đại.
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Chủ đề Bản thân Chủ đề Gia đình

Chủ đề Một số nGhề phổ Biến

• NguẦễn Minh Thảo, Đỗ kim Chung
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ
• MS: Ta208

• NguẦễn Minh Thảo, Đỗ kim Chung
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ 
• MS: Ta209

• NguẦễn Minh Thảo, Đỗ kim Chung
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ
• MS: Ta213

• NguẦễn Minh Thảo, Đỗ kim Chung
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ
• MS: Ta211

Chủ đề trườnG MầM non

Bộ tranh Bé làm quen với tiếng anh theo chủ đề

• NguẦễn Minh Thảo, Đỗ kim Chung
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ
• MS: Ta215

• NguẦễn Minh Thảo, Đỗ kim Chung
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ
• MS: Ta214

• NguẦễn Minh Thảo, Đỗ kim Chung
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ
• MS: Ta210

• NguẦễn Minh Thảo, 
Đỗ kim Chung

• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ
• MS: Ta212

• NguẦễn Minh Thảo, Đỗ kim Chung
• 21 ấ 29,7 cm ; 12 tranh
• 30.000 đ 
• MS: Ta216

Chủ đề thựC vậtChủ đề độnG vật

Chủ đề Giao thônG

Chủ đề Lễ hội

Chủ đề Một số hiện tượnG tự nhiên
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Hướng dẫn tự học

NÂNG CAO

-LEARNING10 MODULLE

-LEARNING10 MODULLE

e

Dành cho
CBQL và 

Giáo viên
mầm non

XỬ LÍ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
THƯỜNG GẶP TRONG CHĂM SÓC,
NUÔI DẠY, GIÁO DỤC TRẺ

Kĩ năng

(Dành cho CBQL và GV mầm non)

• Viện dinh dưỡng
• 17 ấ 24 cm ; 96 trang
• 50.000 đ (Dự kiến)
• MS:  

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm 
•   đ
• MS:  

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm 
•   đ
• MS:  

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm 
•   đ
• MS:  

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm 
•   đ
• MS:  

TÀI LIỆU kHáC



PHẦN Hai
tHỰC Hiện CHĹƠnG tRÌnH
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• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19 ấ 26,5 cm ; 120 trang
• 48.500 đ
• MS: 0G241 

• Hoàng Thị Dinh, 
NguẦễn Thanh Giang

• 19 ấ 26,5 cm ; 80 trang
• 35.500 đ 
• MS: 0G260

• NguẦễn Thị Mỹ Trinh,  
NguẦễn Thị Thu Hà (đồng chủ biên)

• 19 ấ 26,5 cm ; 264 trang
• 96.500 đ 
• MS: 0G254

• NguẦễn Thị Mỹ Trinh,  
Trương Thị Việt liên (đồng chủ biên)

• 19 ấ 26,5 cm ; 88 trang
• 45.000 đ 
• MS: 0G252

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19 ấ 26,5 cm ; 272 trang
• 105.000đ
• MS: 0G271

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 29,7 ấ 21 cm ; 88 trang
• 34.500 đ
• MS: 0G153

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19 ấ 26,5 cm ; 104 trang
• 47.000 đ
• MS: 0G283 

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19 ấ 26,5 cm ; 72 trang
• 39.000 đ
• MS: 0G281

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19 ấ 26,5 cm ; 64 trang
• 35.000 đ
• MS: 0G282

• lê NguẦên Sinh, Hoàng Thị Dinh, 
NguẦễn Thanh Giang 

• 19 ấ 26,5 (cm) ; 80 trang
• 37.500 đ
• MS: 0G270

• lương Thị Bình, NguẦễn Thanh Giang 
• 19 ấ 26,5 (cm) ; 128 trang
• 59.000 đ
• MS: 0G276

CHƯơNG TRìNH, HƯỚNG DẫN THỰC HIỆN CHƯơNG TRìNH VÀ CHUYÊN ĐỀ
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 Dành cho giáo viên

LÀM qUeN VỚI TOáN

HọC BằNG CHơi – CáC HĐ GiúP Trẻ 
24 – 36 THáNG Tuổi làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H242

HọC BằNG CHơi – CáC HĐ GiúP Trẻ 
4 – 5 Tuổi làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 28 trang
• 11.000 đ
• MS: 0H244

HọC BằNG CHơi – CáC HĐ GiúP Trẻ 
3 – 4 Tuổi làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H243

HọC BằNG CHơi – CáC HĐ GiúP Trẻ 
5 – 6 Tuổi làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 36 trang
• 13.500 đ
• MS: 0H245

HọC BằNG CHơi – Bų TraNH Cô HD Trẻ 
4 – 5 Tuổi làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29,7 ấ 42 cm ; 27 tranh
• 39.500 đ
• MS: Ta173

HọC BằNG CHơi – Bų TraNH Cô HD Trẻ 
3 – 4 Tuổi làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29,7 ấ 42 cm ; 19 tranh
• 28.000 đ
• MS: Ta172

HọC BằNG CHơi – Bų TraNH Cô HD Trẻ 
5 – 6 Tuổi làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29,7 ấ 42 cm ; 35 tranh
• 51.000 đ
• MS: Ta174

HọC BằNG CHơi – Bų TraNH Cô HD Trẻ 
24 – 36 Tuổi làM queN Với ToáN

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29,7 ấ 42 cm ; 19 tranh
• 28.000 đ
• MS: Ta171

Học bằng chơi – các hoạt động giúp trẻ làm quen với toán

 Dành cho trẻ
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Bų TraNH  Cô HướNG DẫN Trẻ
24 – 36 THáNG Tuổi làM queN 
Với ToáN qua HìNH Vẽ

• NguẦễn Thanh Giang
• 29.7 ấ 42cm ; 19 tranh
• 27.000đ
• MS: Ta102

Bų TraNH  Cô HướNG DẫN Trẻ
3 – 4 Tuổi làM queN 
Với ToáN qua HìNH Vẽ

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 18 tranh
• 27.000đ
• MS: Ta027

Bų TraNH  Cô HướNG DẫN 
Trẻ 5 - 6 Tuổi làM queN Với 
ToáN qua HìNH Vẽ 

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 27 tranh
• 37.500đ
• MS: Ta038

Bų TraNH  Cô HướNG DẫN Trẻ
4 – 5 Tuổi làM queN 
Với ToáN qua HìNH Vẽ

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 27 tranh
• 37.500đ
• MS: Ta028

Bų TraNH Cô HướNG DẫN Trẻ 
5 - 6 Tuổi làM queN Với ToáN 
qua CáC CoN Sů 

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 43 tranh
• 60.000đ
• MS: Ta029

Bų TraNH  Cô HướNG DẫN Trẻ 
làM queN Với ToáN
(Dành cho lớp mẫu giáo ghép)

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 39 tranh
• 54.500đ
• MS: Ta014

Dành cho giáo viên

Giúp bé làm quen với Toán

• NguẦễn Thanh Giang
• 17ấ24cm ; 20 trang
• 8.500đ
• MS: 0H200

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 20 trang
• 8.500đ
• MS: 0H012

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 28 trang
• 9.500đ
• MS: 0H013

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 28 trang
• 9.500đ
• MS: 0H124

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 44 trang
• 12.500đ
• MS: 0H949

• NguẦễn Thanh Giang
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 40 trang
• 11.500đ
• MS: 0H141

 Dành cho trẻ
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• lý Thị Hằng - Đặng Bích Hồng
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 21ấ12 cm ; 22 chi tiết
• 96.500 đ
• MS: Ta105

Bộ đồ dùnG
GiúP Trẻ CHơi Và Tạo HìNH Với CHữ Sů
(Dành cho trẻ mẫu giáo)

 Bộ đồ dùng gồm 11 chữ số mẫu và 11 chữ 
số cách điệu ngộ nghĩnh, vui mắt được khoét 
rỗng, bế hình.

Bộ phiếu thựC hành
CáC HoạT ĐųNG CHơi Và Tạo HìNH Với CHữ Sů
(Dành cho trẻ mẫu giáo)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 21ấ29.7cm ; 14 phiếu
• 13.500 đ
• MS: Ta103

• Hoàng Ngọc Hiển
• 29.7 ấ 21 cm ; 12 tranh
• 25.000 đ
• MS: Ta147

Bộ tranh   
TíCH HợP CHơi Và NHậN BiếT CáC CHữ Sů

• NguẦễn Thanh Giang, Thuý liên
• 15ấ10cm ; 24 cặp
• 17.500đ
• MS: Ta047

• NguẦễn Thanh Giang
• 7 ấ 10cm ; 30 quân
• 11.000đ
• MS: Ta117

• NguẦễn Thanh Giang
• 7ấ10cm ; 40 quân
• 15.000đ
• MS: Ta049

• NguẦễn Thanh Giang
• 21ấ12cm 
• 102 chi tiết ấếp theo 9 chủ đề
• 52.500đ
• MS: Ta057

• NguẦễn Thanh Giang
• 21ấ12cm 
• 99 chi tiết ấếp theo 9 chủ đề
• 48.500đ
• MS: Ta056

• NguẦễn Thanh Giang
• 25ấ18cm 
• 192 chi tiết ấếp theo 9 chủ đề
• 73.000đ
• MS: Ta058

• NguẦễn Thanh Giang
• 26.3ấ15cm ; 99 chi tiết
• 193.000đ
• MS: Ta035

• NguẦễn Thanh Giang
• 26.3ấ15cm ; 102 chi tiết
• 203.500đ
• MS: Ta036

• NguẦễn Thanh Giang
• 26.3ấ15cm ; 192 chi tiết
• 225.000đ
• MS: Ta037

• Trần Hiền Tâm - Hoàng Thị Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 21ấ12 cm ; 75 chi tiết
• 59.000 đ
• MS: Ta156

Bộ đồ dùnG
luyệN kĩ NăNG xếP TươNG ứNG, So SáNH, SắP xếP THeo quy TắC
(Dành cho trẻ mẫu giáo làm quen với toán) • Cao Ngọc Tuấn

• 5 ấ 9 cm ; 38 thẻ
• 12.500 đ
• MS: Ta217

Bộ thẻ Chữ số 
(hỗ trợ hoạt động bé làm quen với toán) 

Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với Toán

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên
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LÀM qUeN VỚI VăN HọC VÀ CHữ VIếT

họC BằnG Chơi 
CáC HoạT ĐųNG GiúP Trẻ làM queN Với CHữ ViếT  
(Trẻ 4 – 5 tuổi)

họC BằnG Chơi 
CáC HoạT ĐųNG GiúP Trẻ làM queN Với CHữ ViếT  
(Trẻ 5 – 6 tuổi)

họC BằnG Chơi 
CáC HoạT ĐųNG GiúP Trẻ làM queN Với CHữ ViếT  
(Trẻ 3 – 4 tuổi)

• NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26,5 cm ; 32 trang
• 13.000 đ
• MS: 0H246

• NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26,5 cm ; 32 trang
• 13.000 đ
• MS: 0H247

• NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26,5 cm ; 32 trang
• 13.000 đ
• MS: 0H248

Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết

Dành cho trẻ

họC BằnG Chơi
Bų TraNH Cô HD Trẻ 3 - 4 Tuổi làM queN Với CHữ ViếT  

họC BằnG Chơi
Bų TraNH Cô HD Trẻ 4 - 5 Tuổi làM queN Với CHữ ViếT

họC BằnG Chơi
Bų TraNH Cô HD Trẻ 5 - 6 Tuổi làM queN Với CHữ ViếT

• NguẦễn Minh Thảo
• 29.7 ấ 42 cm ; 31 tranh
• 45.000 đ
• MS: Ta191

• NguẦễn Minh Thảo
• 29.7 ấ 42 cm ; 31 tranh
• 45.000 đ
• MS: Ta192

• NguẦễn Minh Thảo
• 29.7 ấ 42 cm ; 31 tranh
• 45.000 đ
• MS: Ta193

Dành cho giáo viên
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Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

• Phan lan anh, Thu Hằng 
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 31 tranh
• 43.000đ
• MS: Ta030

• Phan lan anh, Thu Hằng 
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 31 tranh
• 43.000đ
• MS: Ta031

• Phan lan anh, Thu Hằng 
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 31 tranh
• 43.000đ
• MS: Ta032

• Phan lan anh, Thu Hằng 
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 31 tranh
• 43.000đ
• MS: Ta033

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ 3 - 4 Tuổi NHậN BiếT 
Và làM queN Với CHữ Cái 

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ 4 - 5 Tuổi NHậN BiếT 
Và làM queN Với CHữ Cái 

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ 5 - 6 Tuổi NHậN BiếT 
Và làM queN Với CHữ Cái (Tập một)

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ 5 - 6 Tuổi NHậN BiếT 
Và làM queN Với CHữ Cái (Tập hai) 

• Phan lan anh, Thu Hằng 
• 29.7 ấ 42cm ; 39 tranh
• 41.000đ
• MS: Ta012

• Phan lan anh, Thu Hằng 
• Cố vấn nội dung: 
 Vụ Giáo dục Mầm non
• 29.7 ấ 42cm ; 39 tranh
• 54.500đ
• MS: Ta013

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ TậP Tô CáC NéT 
Cơ BảN Và làM queN Với CHữ Cái 
qua HoạT ĐųNG Tạo HìNH

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ làM queN Với 
CHữ Cái (Dành cho lớp mẫu giáo ghép)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 10.000đ
• MS: 0H008

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 10.000đ
• MS: 0H010

• Phan lan anh,  
NguẦễn Minh Thảo

• 17ấ24cm ; 40 trang
• 10.500đ
• MS: 0H209

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 10.000đ
• MS: 0H009

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 10.000đ
• MS: 0H011

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 17ấ24cm ; 40 trang
• 11.500đ
• MS: 0H140

Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái
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• Đoàn Phùng Thuý liên
• 5ấ9cm ; 44 thẻ
• 14.000đ
• MS: Ta055

• Phan lan anh
• 7ấ10cm ; 32 quân
• 11.000đ
• MS: Ta116

• Đoàn Phùng Thuý liên 
• 9 ấ 16cm ; 44 thẻ
• 22.500đ
• MS: Ta034

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 21ấ29.7cm ; 32 phiếu
• 23.500đ
• MS: Ta106

• NguẦễn Thị Hiếu - Phạm Thuý Đông
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 21ấ12cm ; 67 chi tiết
• 160.500đ
• MS: Ta104

Bộ đồ dùnG
GiúP Trẻ CHơi Và Tạo HìNH Với CHữ Cái
(Dành cho trẻ mẫu giáo)

Bộ phiếu thựC hành
CáC HoạT ĐųNG CHơi Và Tạo HìNH Với CHữ Cái
(Dành cho trẻ mẫu giáo)

 Bộ đồ dùng gồm các chữ cái mẫu và các chữ cái 
cách điệu ngộ nghĩnh, được khoét rỗng, bế hình. 

• Cao Hồng Nhung
• 29.7 ấ 21 cm ; 32 tranh
• 55.000 đ
• MS: Ta146

Bộ tranh   
TíCH HợP CHơi Và NHậN BiếT CáC CHữ Cái

Bộ đồ dùnG 
HŲ Trợ HoạT ĐųNG ĐọC Và làM queN Với CHữ ViếT  
Bé NHậN BiếT CHữ Cái Và TậP GHéP Từ

• Phạm Hồng Hạnh
• 29,7 ấ 21 cm ; 29 phiếu a4, 34 thẻ chữ cái và dấu thanh
• 59.000 đ
• MS: Ta185

•  Tìm thẻ chữ cái ghép 
thành từ.

• Sao chép chữ cái.

•  làm quen với cách đọc 
và viết tiếng Việt.
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• NguẦễn Minh Thảo
• 9 ấ 16 cm ; 29 thẻ
• 20.500 đ
• MS: Ta184

Bộ thẻ 
NHậN BiếT CHữ Cái 
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 
vùng dân tộc thiểu số)

• NguẦễn Minh Thảo
• 16 ấ 9 cm ; 50 thẻ
• 25.500 đ
• MS: Ta186

Bộ thẻ 
NHậN BiếT Từ qua HìNH ảNH
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 
vùng dân tộc thiểu số)

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 104 trang
• 54.000 đ
• MS: 0H267

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 120 trang
• 54.000 đ
• MS: 0G268

Bé CHơi Và làM queN Với CHữ Cái 
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 – 6 tuổi 
vùng dân tộc thiểu số)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 17 ấ 24 cm ; 32 trang
• 13.500 đ
• MS: 0H241

Bé CHơi Và làM queN Với CHữ Cái 
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 – 5 tuổi 
vùng dân tộc thiểu số)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 17 ấ 24 cm ; 32 trang
• 13.500 đ
• MS: 0H240

Bé CHơi Và làM queN Với CHữ Cái 
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 3 – 4 tuổi 
vùng dân tộc thiểu số)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 17 ấ 24 cm ; 32 trang
• 13.500 đ
• MS: 0H220

Dành cho trẻ Dành cho giáo viên

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29,7 ấ 42 cm ; 31 tranh
• 45.000 đ
• MS: Ta160

Bộ tranh   
Cô HướNG DẫN Trẻ 3 – 4 Tuổi CHơi Và làM queN Với CHữ Cái 
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29,7 ấ 42 cm ; 31 tranh
• 45.000 đ
• MS: Ta161

Bộ tranh   
Cô HướNG DẫN Trẻ 4 – 5 Tuổi CHơi Và làM queN Với CHữ Cái 
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 29,7 ấ 42 cm ; 31 tranh
• 45.000 đ
• MS: Ta162

Bộ tranh   
Cô HướNG DẫN Trẻ 5 – 6 Tuổi CHơi Và làM queN Với CHữ Cái 
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)
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• NguẦễn Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 26.5ấ19cm ; 24 trang
• 9.000đ
• MS: 0H398

• NguẦễn Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 26.5ấ19cm ; 28 trang
• 10.500đ
• MS: 0H399

• NguẦễn Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 26.5ấ19cm ; 32 trang
• 11.500đ
• MS: 0H401

• NguẦễn Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 26.5ấ19cm ; 36 trang
• 13.000đ
• MS: 0H402

• NguẦễn Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 26.5ấ19cm ; 40 trang
• 14.000đ
• MS: 0H142

HOạT ĐỘNG TạO HìNH

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

Bộ học liệu Hoạt động tạo hình

• Ng. Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 42ấ29.7 cm ; 31 tranh
• 43.000đ
• MS: Ta024

• Ng. Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 42ấ29.7 cm ; 35 tranh
• 48.500đ
• MS: Ta025

• Ng. Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• a3 ; 39 tranh
• 54.500đ
• MS: Ta015

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ TậP Tạo HìNH 
(Dành cho lớp mẫu giáo ghép)

• Ng. Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 42ấ29.7 cm ; 23 tranh
• 32.500đ
• MS: Ta022

Bộ tranh  
HướNG DẫN Trẻ HoạT ĐųNG Tạo HìNH
(Dành cho giáo viên nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi)

Bộ tranh   
HướNG DẫN Trẻ HoạT ĐųNG Tạo HìNH
(Dành cho giáo viên lớp 4 - 5 tuổi)

Bộ tranh  
HướNG DẫN Trẻ HoạT ĐųNG Tạo HìNH
(Dành cho giáo viên lớp 5 - 6 tuổi)

• Ng. Thanh Hương
• Cố vấn nội dung: Vụ Giáo dục Mầm non
• 42ấ29.7 cm ; 27 tranh
• 37.500đ
• MS: Ta023

Bộ tranh  
HướNG DẫN Trẻ HoạT ĐųNG Tạo HìNH
(Dành cho giáo viên lớp 3 - 4 tuổi)
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Bộ phiếu
HŲ Trợ HoạT ĐųNG Tạo HìNH 
luyệN kĩ NăNG VậN ĐųNG TiNH
(Trẻ 5 - 6 tuổi)

Bộ phiếu
HŲ Trợ HoạT ĐųNG Tạo HìNH 
luyệN kĩ NăNG VậN ĐųNG TiNH
(Trẻ 4 - 5 tuổi)

Bộ phiếu
HŲ Trợ HoạT ĐųNG Tạo HìNH 
luyệN kĩ NăNG VậN ĐųNG TiNH
(Trẻ 3 - 4 tuổi)

• Hoàng Thị Dinh, NguẦễn Thanh Hương
• 21ấ29.7 cm ; 16 phiếu
• 17.500 đ
• MS: Ta141

• Hoàng Thị Dinh, NguẦễn Thanh Hương
• 21ấ29.7 cm ; 16 phiếu
• 17.500 đ
• MS: Ta140

• Hoàng Thị Dinh, NguẦễn Thanh Hương
• 21ấ29.7 cm ; 16 phiếu
• 17.500 đ
• MS: Ta139

 Bộ phiếu gồm các hoạt động nhằm giúp trẻ được tập 
các cử động của bàn taẦ, ngón taẦ và phối hợp taẦ - mắt,  
từ đó rèn luẦện sự nhanh nhẹn, khéo léo, linh hoạt 
cho trẻ. Các hoạt động nàẦ vừa giúp trẻ thực hành các 
kĩ năng vận động tinh vừa thoả sức sáng tạo với các 
nguẦên vật liệu để tạo ra những sản phẩm của riêng 
mình. Các phiếu có thể tách rời từng tờ để trẻ dễ dàng 
hoạt động hoặc để trang trí, lưu giữ sản phẩm. 

•  Trẻ 3 - 4 tuổi được làm quen với các kĩ năng tô, đồ theo 
nét ; cắt theo nét thẳng, nét cong ; ấé vụn, ấé dải, dán 
giấẦ, đan, tết... 

•  Trẻ 4 - 5 tuổi được luẦện các kĩ năng: tô, vẽ hình ; ấé 
vụn, ấé theo đường thẳng, ấé theo đường vòng cung ; 
cắt theo nét thẳng, nét cong, ấoắn, vo, dán giấẦ, tạo 
hình từ vật liệu thiên nhiên, đan, gấp, ấâu, buộc dâẦ...

•  Trẻ 5 - 6 tuổi được thực hành: tô, đồ theo nét ; ấé vụn, 
ấé dải, ấé theo đường gấp khúc, ấé theo đường vòng 
cung ; cắt đường tròn ; vo, ấoắn, dán giấẦ ; cắt, ghép  
theo hình ; tạo hình từ nguẦên vật liệu thiên nhiên ; ấâu, 
luồn, buộc dâẦ ; đan, tết, gấp giấẦ, nặn...

Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Luyện kĩ năng vận động tinh
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Phiếu

LỚP:  

ườ ắ

Phiếu3

LỚP:  
ổ

Bộ phiếu
HŲ Trợ HoạT ĐųNG Tạo HìNH - Tô Màu THeo CHủ Đề
(Trẻ 5 - 6 tuổi)

Bộ phiếu
HŲ Trợ HoạT ĐųNG Tạo HìNH - Tô Màu THeo CHủ Đề
(Trẻ 4 - 5 tuổi)

Bộ phiếu
HŲ Trợ HoạT ĐųNG Tạo HìNH - Tô Màu THeo CHủ Đề
(Trẻ 3 - 4 tuổi)

Bộ phiếu
HŲ Trợ HoạT ĐųNG Tạo HìNH - Tô Màu THeo CHủ Đề
(Trẻ 24 - 36 tháng)

• Hoàng Thị Dinh
• 21ấ29.7 cm ; 28 phiếu
• 22.000 đ
• MS: Ta145

• NguẦễn Thị Hiền
• 21ấ29.7 cm ; 24 phiếu
• 21.000 đ
• MS: Ta144

• NguẦễn Thị Hiền
• 21ấ29.7 cm ; 24 phiếu
• 21.000 đ
• MS: Ta143

• Hoàng Thị Dinh
• 21ấ29.7 cm ; 20 phiếu
• 18.000 đ
• MS: Ta142

 khác với các sản phẩm tô màu truẦền thống trong 
trường mầm non, bộ phiếu nàẦ hỗ trợ giáo viên và 
trẻ rất nhiều trong việc tìm kiếm, mở rộng các hoạt 
động tô màu theo chủ đề trong hoạt động tạo hình. 
Từng bức tranh được các hoạ sĩ lựa chọn phong cách 
minh hoạ mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với tâm lí từng 
độ tuổi của trẻ, có tính gợi mở mà vẫn được sắp ấếp 
theo các chủ đề trong Chương trình Giáo dục mầm 
non. Trẻ không những được thoả sức tô màu, khám 
phá chủ đề theo từng phiếu mà còn có thể tưởng 
tượng ra nhiều nội dung thú vị qua từng bức tranh 
tô màu. Các phiếu có thể tách rời từng tờ để trẻ dễ 
dàng hoạt động hoặc để trang trí, lưu giữ sản phẩm.   

Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề
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• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 8.500đ
• MS: 0H133

• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 24 trang
• 9.000đ
• MS: 0H136

• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 24 trang
• 9.000đ
• MS: 0H134

• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 24 trang
• 9.000đ
• MS: 0H137

• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 32 trang
• 11.500đ
• MS: 0H135

• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 24 trang
• 9.000đ
• MS: 0H138

Bé tập vẽ, tập tô màu theo chủ đề

Bé tập làm thủ công theo chủ đề
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• Trần Thanh Hương, NguẦễn Thu Hoà
• a3 ; 30 tranh
• 96.500 đ
• MS: Ta153

• Trần Thanh Hương, NguẦễn Thu Hoà
• a3 ; 25 tranh
• 86.000 đ
• MS: Ta152

• Trần Thanh Hương, NguẦễn Thu Hoà
• a3 ; 20 tranh
• 75.000 đ
• MS: Ta151

Bộ tranh  Mẫu tiết đề tài 
(Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)

Bộ tranh  Mẫu tiết đề tài 
(Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)

Bộ tranh  Mẫu tiết đề tài 
(Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)

 Bộ tranh được sắp ấếp theo các đề tài, mỗi 
đề tài gồm nhiều tranh mẫu khác nhau. 
Thông qua những gợi ý từ các bức tranh 
mẫu nàẦ, trẻ sẽ thoả sức tưởng tượng và 
sáng tạo tác phẩm của mình. 

 Bộ tranh là nguồn tài liệu cần thiết hỗ trợ 
giáo viên trong việc hướng dẫn trẻ thực hiện 
các tiết đề tài trong hoạt động tạo hình.

Bộ tranh mẫu tiết đề tài

Chủ đề nướC và CáC hiện tượnG tự nhiiên

vẽ Cảnh trời Mưa (trẻ 5 - 6 tuổi)

Chủ đề Giao thônG
vẽ ô tô (trẻ 3 - 4 tuổi)

Chủ đề thế Giới độnG vật
vẽ độnG vật sốnG tronG rừnG (trẻ 4 - 5 tuổi)
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• Hồng Thu
• a3 ; 4 tranh
• 15.000đ
• MS: Ta126

• Hồng Thu
• a3 ; 8 tranh
• 25.000đ
• MS: Ta114

• Hồng Thu, NguẦễn Thị Hiếu
• 19ấ26.5cm ; 64 trang
• 20.000đ
• MS: 0G191

• Hồng Thu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta109

• Ng. Minh HuẦền
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta082

• Hồng Thu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta118

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 26.5ấ19cm ; 32 trang
• 10.500đ
• MS: 0H167

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 17ấ24cm ; 160 trang
• 41.000đ
• MS: 0G195

• Hồng Thu
• 17ấ24cm ; 148 trang
• 25.300đ
• MS: 0G154

• NguẦễn Hồng Thu
• 19ấ26.5cm ; 72 trang
• 20.500 đ
• MS: 0G230

• Hồng Thu
• 19ấ26.5cm ; 52 trang
• 18.000đ
• MS: 0G015

DINH DƯỠNG – SỨC kHOẻ 

Bų TraNH TổNG HợP Bé làM Vệ SiNH Cá NHÂN 
Và Giữ GìN SứC kHoẻ

Bų TraNH DiNH DưỠNG TổNG HợP

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• NguẦễn Bá Minh, NguẦễn Minh 

HuẦền, NguẦễn Thị Hiền,  
NguẦễn Thị Bích Thảo

• 19 ấ 26,5 cm ; 80 trang
• 43.000 đ
• MS: 0G242

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 80 trang
• 45.000 đ
• MS: 0G269• NguẦễn Minh HuẦền

• 118 ấ 84 cm ; 1 tranh
• 32.500 đ
• MS: Ta163

THáP DiNH DưỠNG HợP lí  
(Dành cho trẻ 3 – 5 tuổi)

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 14,5 ấ 20,5 cm ; 36 trang
• 10.500 đ
• MS: 0G264

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 14,5 ấ 20,5 cm ; 28 trang
• 7.500 đ
• MS: 0G263

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 24 trang
• 13.000 đ
• MS: 0G262
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BÉ VÀ CÁC BẠN

CÁC BẠN CỦA BÉBÉ BIẾT 
NHIỀU THỨ

BÉ VÀ CÁC BẠN 

CÙNG CHƠI

MẠNG  NỘ I  DUNG
Cuốn sách Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề 

Bé và các bạn (Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi) được biên 

soạn phục vụ Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành 

kèm theo Thông tư số : 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 

năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Mục đích cuốn sách nhằm giúp trẻ khám phá chủ đề Bé và 

các bạn theo các chủ đề nhánh : Bé biết nhiều thứ ; Các bạn 

của bé ; Bé và các bạn cùng chơi. 

Giáo viên cần lựa chọn các hoạt động phù hợp để 

khai thác tốt nội dung các chủ đề nhánh và hướng dẫn trẻ 

thực hiện nội dung một cách đa dạng, phong phú tại những 

thời điểm thích hợp, tuỳ vào hoàn cảnh thực tế, hứng thú và 

khả năng của trẻ.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng của 

giáo viên và cha mẹ để những lần in sau, cuốn sách này 

được hoàn chỉnh hơn.

 

Nhóm tác giả

Bé HOạT ĐỘNG VÀ kHáM PHá CHỦ ĐỀ 

• Vũ HuẦền Trinh
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H186

• Phan lan anh
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H191

• lý Thị Hằng
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H185

• Vũ Thu Hằng, Vũ HuẦền Trinh
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H198

• NguẦễn Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H189

• NguẦễn Minh Thảo
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H199

• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H194

• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H182

• NguẦễn Minh Thảo
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H188

• Phan lan anh
• 26.5ấ19cm ; 12 trang
• 7.500đ
• MS: 0H193
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• Phan lan anh, Ng. Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H077

• Phan lan anh, Ng. Thanh HuẦền
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H069

• NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H076

• Ng. Thanh HuẦền, Hoàng Thị Dinh

• 26.5ấ19cm ; 20 trang

• 10.000đ
• MS: 0H075

• Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H071

• Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H072

• Phan lan anh, Ng. Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H073

• Ng. Thanh Giang, Vũ Thị Thu Hằng
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H085

• Đặng lan Phương
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H070

• Ng. Thanh Giang, Ng. Minh Thảo
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H081

• Ng. Thanh Giang, Đặng lan Phương
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H079

• Ng. Thanh Giang, Hoàng Công Dụng
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H080

• Phan lan anh, Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H083

• NguẦễn Thị Hiếu, Phan lan anh
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H082

• Ng. Thanh Giang, NguẦễn Hồng Thu
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H084

• Phan lan anh, Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H078

• Phan lan anh, Ng. Thanh Giang

• 26.5ấ19cm ; 20 trang

• 10.000đ
• MS: 0H086

• Trần Thị Thu Hoà
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H074
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• Ng. Thanh Giang, Ng. Minh Thảo
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H096

• Phan lan anh, Trần Thu Hoà
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H087

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H094

• Ng. Thanh Giang, Trần Thị Thu Hoà
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H091

• Phan lan anh, NguẦễn Thị Hiếu
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H092

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H093

• Ng. Thanh Giang, Ng. Minh HuẦền
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H090

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H095

• Phan lan anh, Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H089

• Phan lan anh, Ng. Thanh Giang
• 26.5ấ19cm ; 20 trang
• 10.000đ
• MS: 0H097
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kHáM PHá kHOa HọC

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

• NguẦễn Thanh Giang
• 19ấ26.5cm ; 20 trang
• 8.500đ
• MS: 0H203

• NguẦễn Thanh Giang
• 19ấ26.5cm ; 28 trang
• 10.500đ
• MS: 0H204

• NguẦễn Thanh Giang
• 19ấ26.5cm ; 32 trang
• 11.500đ
• MS: 0H207

• NguẦễn Thanh Giang
• a3 ; 19 tranh
• 27.000đ
• MS: Ta039

• NguẦễn Thanh Giang
• a3 ; 26 tranh
• 36.500đ
• MS: Ta040

• NguẦễn Thanh Giang
• a3 ; 31 tranh
• 45.000đ
• MS: Ta041

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ khám phá khoa học

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ 3 - 4 Tuổi 
kHáM PHá kHoa HọC

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ 4 - 5 Tuổi 
kHáM PHá kHoa HọC

Bộ tranh  
Cô HướNG DẫN Trẻ 5 - 6 Tuổi 
kHáM PHá kHoa HọC

• NguẦễn T. Thanh Giang
• 19ấ26.5 cm ; 40 trang
• 20.000đ
• MS: 0G240

• Hoàng Ngọc Hiển, NguẦễn Thị Thái
• 9 ấ 16 cm ; 40 thẻ
• 22.500 đ
• MS: Ta155

 Bộ thẻ được sắp ấếp theo các nội dung khám phá:
•  khám phá về bản thân và các bộ phận cơ thể
•  khám phá về động vật
•  khám phá về thực vật
•  khám phá về thời tiết
•  khám phá về nước
•  khám phá về không khí

Bộ thẻ
GiúP Trẻ Mẫu Giáo kHáM PHá kHoa HọC

• Tạ Thu Hằng, NguẦễn Thị Thái
• a3 ; 30 tranh
• 90.000 đ
• MS: Ta154 

 Bộ tranh hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm 
theo các nhóm nội dung: 

•  khám phá về nước
•  khám phá về không khí
•  khám phá về ánh sáng
•  khám phá về màu sắc
•  khám phá về nhiệt độ
•  Các khám phá khác 

Bộ tranh
  MųT Sů THí NGHiệM GiúP Trẻ Mẫu Giáo kHáM PHá kHoa HọC

• NguẦễn Thị Thái, Tạ Thu Hằng
• 19 ấ 26,5 cm ; 64 trang
• 30.000 đ
• MS: 0G245 

• NguẦễn Thị Bích Thảo
• 17 ấ 24 cm ; 60 trang
• 22.000 đ
• MS: 0G272
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GIÚP Bé CHUẨN Bị VÀO LỚP MỘT

• NguẦễn Thị Bích Thảo
• 17 ấ 24 cm ; 60 trang
• 22.000 đ
• MS: 0G272

Dành cho trẻ

• Trần Thị Thu Hoà
• 24ấ17cm ; 40 trang
• 9.500đ
• MS: 0H939

• 7ấ10cm ; 20 quân
• 10.000đ
• MS:  

• Trần Thị Thu Hoà
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta115

• Trần Thu Hoà
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta045

• Bộ Giáo dục & Đào tạo 
• 19ấ26.5cm ; 80 trang
• 24.500đ
• MS: 0G228

• Trần Thị Thu Hoà 
• 17ấ24cm ; 72 trang
• 16.000đ
• MS: 0G150

Dành cho giáo viên

GIáO DỤC aN TOÀN GIaO THôNG

• Phạm Hồng Hạnh
• 29,7 ấ 21 cm ; 62 chi tiết, 2 tranh a3
• 70.000 đ
• MS: Ta183

• Vũ DuẦ Phương
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 9.500đ
• MS: 0H880

• Đặng Thị Thu quỳnh
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 10.000đ
• MS: 0H026

• NguẦễn Thị Hải yến
• a1 ; 2 tranh
• 46.000 đ
• MS: 

• Vũ DuẦ Phương
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 9.500đ
• MS: 0H881

• Vũ DuẦ Phương
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 9.500đ
• MS: 0H882
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TRUYỆN TRaNH THeO ĐỘ TUổI

Trẻ mẫu giáo

• NguẦễn Thị Thảo
• 19ấ25.5cm ; 16 trang
• 8.600đ
• MS: 

Trẻ nhà trẻ

• Hồng Thu
• 19ấ25.5cm ; 16 trang
• 7.700đ
• MS: 0H900

• Hoàng Thị Dinh
• 19 ấ 26.5 cm ; 16 trang
• 8.500 đ
• MS: 0H265

• Hoàng Thị Dinh
• 19 ấ 26.5 cm ; 16 trang
• 8.500 đ
• MS: 0H271

• Hoàng Thị Dinh
• 19 ấ 26.5 cm ; 16 trang
• 8.500 đ
• MS: 0H262

• Hoàng Thị Dinh
• 19 ấ 26.5 cm ; 16 trang
• 8.500 đ
• MS: 0H269

• NguẦễn Minh Thảo                                                                                                                               
• 19 ấ 26.5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H268

• lan Phương
• 19 ấ 26.5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H270

•  NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26.5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H267

• NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26.5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H263

• NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26.5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H260

• NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26.5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H264

• NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26.5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H261

• NguẦễn Minh Thảo
• 19 ấ 26.5 cm ; 20 trang
• 10.000 đ
• MS: 0H266
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Chủ đề Gia đình

Chủ đề Trường mầm non

Chủ đề Bản thân

TRUYỆN TRaNH THeO CHỦ ĐỀ

• Hà Phương
• 14.5ấ20.5cm ; 24 trang
• 5.000đ
• MS: 0H212

• Phương Hà
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H852

• Phương Dung
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS:  

Chủ đề Nghề nghiệp

• Hồng Mai
• 19ấ27cm ; 24 trang
• 13.800đ
• MS: 0H827

• Hồng Mai
• 19ấ27cm ; 24 trang
• 13.800đ
• MS: 0H848

• Hồng Mai
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H829

• Thu quỳnh
• 14.5ấ20.5cm ; 32 trang
• 4.500đ
• MS: 0H187

• Phương Hà 
• 19ấ27cm ; 24 trang
• 13.800đ
• MS: 0H846

• Phương Hà
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H825

Chủ đề Giao thông

• Như Bình  
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H843

Chủ đề Lễ hội và Bốn mùa

• Phương Hà 
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H836

• Minh Thư 
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H845
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Chủ đề Thế giới Động vật

• Phan Thanh Thuý
• 17.5ấ18.5cm ; 24 trang
• 5.500đ
• MS: 0H213

• Hồng Mai
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H854

• Hồng Mai
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H849

• lê Bích Ngọc
• 17.5ấ18.5cm ; 32 trang
• 7.700đ
• MS: 0H190

• lê quang long
• 14.5ấ20.5cm ; 24 trang
• 4.500đ
• MS: 0H195

• NguẦễn TuẦết
• 17.5ấ18.5cm ; 24 trang
• 6.600đ
• MS: 0H202

• Trần Ngọc Trâm
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H898

• Thu Hương 
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H839

• Thu Hương 
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H828

• Thu Hương 
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H840

Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên

Chủ đề Vệ sinh - Dinh dưỡng

• Minh Thư
• 19ấ27cm ; 16 trang
• 9.500đ
• MS: 0H838

• Hồng Thu
• 19ấ27cm ; 20 trang
• 6.000đ
• MS: 0H129
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• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19ấ26.5cm ; 80 trang
• 19.500đ
• MS: 0G205

• lê Minh Hà, Phan lan anh
• 19ấ26.5cm ; 52 trang
• 20.000đ
• MS: 0G149

• Bộ Giáo dục & Đào tạo 
• 19 ấ 26.5 cm ; 116 trang
• 42.000 đ
• MS: 0G259

• Hoàng Thị Dinh
• 19ấ26.5cm ; 56 trang
• 17.600đ
• MS: 0G196

• Phan lan anh 
• 19ấ26.5cm ; 56 trang
• 14.000đ
• MS: 0G197

• Hoàng Công Dụng 
• 19ấ26.5cm ; 96 trang
• 24.000đ
• MS: 0G207

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19ấ26.5cm ; 88 trang
• 28.000đ
• MS: 0G229

• Bùi kim TuẦến
• 19ấ26.5cm ; 140 trang
• 32.500đ
• MS: 0G156

• Trần Thị Ngọc Trâm
• 19ấ26.5cm ; 140 trang
• 29.500đ
• MS: 0G159

• lê Thu Hương
• 19ấ26.5cm ; 170 trang
• 37.500đ
• MS: 0G143

• lê Thu Hương
• 19ấ26.5cm ; 192 trang
• 40.500đ
• MS: 0G144

• Hoàng Công Dụng
• 17ấ24cm ; 152 trang
• 28.000đ
• MS: 0G194

• Phan lan anh, lý Thị Hằng
• 19ấ26.5cm ; 496 trang
• 90.000đ
• MS: 0G206

• Cao Hồng Nhung, 
NguẦễn Thị Bích Thảo

• 17ấ24 cm ; 48 trang
• 18.000 đ
• MS: 0G253

TÀI LIỆU THaM kHảO DÀNH CHO GIáO VIÊN
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PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC

LĨNH VỰC
            Cho nhóm trẻ 24 - 36 tháng  

Tuyïín choån 

GIAÁO AÁN 

LÝ THỊ HẰNG - NGUYỄN THANH GIANG
NGUYỄN THANH HUYỀN - HOÀNG THỊ DINH

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NHẬN THỨCNHẬN THỨC

Giá : ... đ

VÀ THẨM MĨ

Giá : ... đ Giá : ... đ

Giá : ... đ

VÀ THẨM MĨ

Giá : ... đ Giá : ... đ

Giá : ... đ NHẬN THỨCNHẬN THỨC

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Giá : ... đ

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM,
KĨ NĂNG XÃ HỘI
VÀ THẨM MĨ

LĨNH VỰC
            Cho nhóm trẻ  24 - 36 tháng  

Tuyïín choån 

GIAÁO AÁN 

PHAN LAN ANH – ĐẶNG LAN PHƯƠNG
TRẦN THU HOÀ – NGUYỄN THỊ THANH GIANG

NHẬN THỨCNHẬN THỨC

Giá : ... đ

VÀ THẨM MĨ

Giá : ... đ Giá : ... đ

Giá : ... đ

NHẬN THỨCNHẬN THỨC

Giá : ... đ Giá : ... đ

Giá : ... đ

VÀ THẨM MĨ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Giá : ... đ

NguyễN THỊ HIẾu - Vũ THu HằNg - NguyễN MINH THảo 

LĨNH VỰC

Tuyïín choån 

GIAÁO AÁN 

PHÁT TRIỂN  
NGÔN NGỮ

       Cho nhóm trẻ 24 - 36 thángNHẬN THỨCNHẬN THỨC

Giá : ... đ

VÀ THẨM MĨ

Giá : ... đ Giá : ... đ

Giá : ... đ

Giá : ... đ

Giá : ... đ

Giá : ... đ

NHÀ XuẤT BảN gIÁo DỤC VIỆT NAM
Giá : ... đ

1

PHÁT TRIỂN 
THỂ CHẤT

LĨNH VỰC
            Cho nhóm trẻ  24 - 36  tháng

Tuyïín choån 

GIAÁO AÁN 

NGUYỄN THỊ HIẾU - NGUYỄN THỊ THANH GIANG 
NGUYỄN MINH HUYỀN - VŨ THU HẰNG

NHẬN THỨCNHẬN THỨC

Giá : ... đ

NHẬN THỨCNHẬN THỨC

Giá : ... đ

VÀ THẨM MĨ

Giá : ... đ Giá : ... đ

Giá : ... đ

VÀ THẨM MĨ

Giá : ... đ

Giá : ... đ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMGiá : ... đ

• lý Thị Hằng
• 19ấ26.5cm ; 96 trang
• 19.500đ
• MS: 0G208

• NguẦễn Thị Hiếu
• 19ấ26.5cm ; 64 trang
• 13.500đ
• MS: 0G211

• Phan lan anh
• 19ấ26.5cm ; 72 trang
• 14.500đ
• MS: 0G209

• NguẦễn Thị Hiếu
• 19ấ26.5cm ; 72 trang
• 20.000đ
• MS: 0G210

Bộ Tuyển chọn giáo án (Nhóm trẻ 24 - 36 tháng)

• lý Thị Hằng 
• 19ấ26.5cm ; 64 trang
• 13.500đ
• MS: 0G212

• Đặng lan Phương
• 19ấ26.5cm ; 72 trang
• 14.500đ
• MS: 0G216

• Hoàng Công Dụng
• 19ấ26.5cm ; 72 trang
• 14.500đ
• MS: 0G214

• NguẦễn Thị Hiếu
• 19ấ26.5cm ; 64 trang
• 13.500đ
• MS: 0G215

• Phan lan anh
• 19ấ26.5cm ; 64 trang
• 13.500đ
• MS: 0G213

Bộ Tuyển chọn giáo án (Trẻ 3 - 4 tuổi)

 Gồm 19 cuốn, được chia theo năm lĩnh vực và theo các độ tuổi. 
Các hoạt động trong bộ sách được tuẦển chọn từ 63 Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Ban Phụ nữ quân đội, được giáo viên thiết kế sáng 
tạo, công phu và được đánh giá là những tiết dạẦ giỏi hỗ trợ giáo 
viên cách ấâẦ dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động 
học. Giáo viên có thể tham khảo cách thiết kế các hoạt động 
trong bộ sách nàẦ để áp dụng sáng tạo trong việc lập kế hoạch 
và tổ chức hoạt động học ở địa phương mình một cách thú vị, 
hấp dẫn cho trẻ.
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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ HIẾU – NGUYỄN MINH HUYỀN
TRẦN THU HOÀ – TRƯƠNG ĐẮC NGUYÊN

PHÁT TRIỂN 
THỂ CHẤT

LĨNH VỰC

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
           Cho lớp mẫu giáo  4 - 5  tuổi

Tuyïín choån 

GIAÁO AÁN 

Giá : ... đ

Giá : ... đ

511 - 8

• Phan lan anh 
• 19ấ26.5cm ; 80 trang
• 16.000đ
• MS: 0G221

• lý Thị Hằng, Ng. Thị xuân
• 19ấ26.5cm ; 120 trang
• 24.000đ
• MS: 0G217

• Hoàng Công Dụng
• 19ấ26.5cm ; 88 trang
• 18.000đ
• MS: 0G219

• Phan lan anh
• 19ấ26.5cm ; 144 trang
• 31.500đ
• MS: 0G226

• NguẦễn Thị Hiếu
• 19ấ26.5cm ; 96 trang
• 19.500đ
• MS: 0G220

• Hoàng Công Dụng
• 19ấ26.5cm ; 112 trang
• 25.500đ
• MS: 0G224

• NguẦễn Thị Hiếu
• 19ấ26.5cm ; 68 trang
• 14.500đ
• MS: 0G218

• NguẦễn Thị Hiếu
• 19ấ26.5cm ; 120 trang
• 27.000đ
• MS: 0G225

• lý Thị Hằng
• 19ấ26.5cm ; 180 trang
• 39.000đ
• MS: 0G222

• Phan lan anh
• 19ấ26.5cm ; 72 trang
• 16.000đ
• MS: 0G223

Bộ Tuyển chọn giáo án (Trẻ 4 - 5 tuổi)

Bộ Tuyển chọn giáo án (Trẻ 5 - 6 tuổi)
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Họ và tên : ...........................................................................................................................

Trường : ...................................................................................................................................

Năm học : .............................................................................................................................

Trường : ...................................................................................................................................

Từ năm học : ............................... đến năm học :  .................................

SỔ
(PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 
VỚI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG)

Khung dán ảnh 

LIÊN LẠC

TRẦN THANH HƯƠNG

Hồ sơ, sổ sách... theo Điều lệ trường Mầm non 

• Vụ Giáo dục Mầm non 
• 26.5ấ19cm ; 48 trang
• 9.500đ
• MS: 8u003

• Vụ Giáo dục Mầm non 
• 19ấ26.5cm ; 32 trang
• 6.800đ
• MS: 8u002

• Vụ Giáo dục Mầm non 
• 19ấ26.5cm ; 40 trang
• 8.000đ
• MS: 8u005

• Vụ Giáo dục Mầm non 
• 19ấ26.5cm ; 40 trang
• 9.500đ
• MS: 8u008

• Cù Thị Thuỷ - lê Mỹ Dung
• 11,5ấ18cm ; 28 trang
• 8.000đ
• MS: 0G235

• Vụ Giáo dục Mầm non 
• 17ấ24cm ; 24 trang
• 8.500 đ
• MS: 0G155

• Hoàng Công Dụng, NguẦễn Hải Nam
• 17ấ24cm ; 64 trang
• 18.000đ
• MS: 0G237

• Vụ Giáo dục Mầm non 
• 19ấ26.5cm ; 52 trang
• 9.800đ
• MS: 8u007

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền
• 17 ấ  24 cm ; 200 trang
• 75.000 đ
• MS: 0G255

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền
• 26.5ấ19 cm ; 32 trang
• 11.000 đ
• MS: 0G258

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền
• 19ấ26.5 cm ; 64 trang
• 14.500 đ
• MS: 0G256

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền
• 19ấ26.5 cm ; 72 trang
• 14.500 đ
• MS: 0G257

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền 
• 26.5ấ19 cm ; 24 trang
• 8.500 đ
• MS: 0G251

• Trần Thanh Hương
• 17 ấ 24 cm ; 24 trang
• 9.000 đ 
• MS: 0G265
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂNCỦA TRẺ 3 - 4 TUỔI

năm học .................................

TT nội dung chỉ số Đạt chưa đạt

PhÁt tRiỂn thỂ chất

PhÁt tRiỂn nhẬn thỨc

1 -  Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.

2 - Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.

3
-  So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 ; nói được các từ 

: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

4
-  So sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ : to hơn / nhỏ hơn 

; dài hơn / ngắn hơn ; cao hơn / thấp hơn ; bằng nhau.

5 -  Nhận dạng và gọi tên các hình : tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.

6
-  Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi 

mở của cô giáo.

tRưỜng mầm nOn.......................................

Ảnh của trẻ

1 -  Đi /chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.

2 - Tung – bắt bóng với người đối diện (khoảng cách 2,5 m).

3 - Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m.

4 - Cắt thẳng được một đoạn 10 cm.

5 - Xếp, chồng 8 – 10 khối.

6
-  Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật hoặc 

tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).

7
-  Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn : 

rửa tay ; lau mặt ; súc miệng ; tháo tất ; cởi quần, áo...

8 - Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

9 - Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu...

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Họ và tên trẻ : ......................................................................................Ngày, tháng, năm sinh :. ........................................................ Lớp :  ....................................

Cân nặng :.. ..................................  Kết quả :. ..............................Chiều cao :. ..........................................................Kết quả : .............................................................

Giáo viên : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

TT nội dung chỉ số Đạt chưa đạt

PhÁt tRiỂn thỂ chất

PhÁt tRiỂn nhẬn thỨc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂNCỦA TRẺ 4 - 5 TUỔI

năm học .................................

1 -  Đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

2 - Tung bắt bóng với người đối diện (khoảng cách 3 m).

3 - Ném trúng đích ngang (xa 2 m).

4 - Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây.

5 - Xây dựng, lắp ráp với 10 – 12 khối.

6
-  Nói được tên một số món ăn hằng ngày : rau luộc, thịt kho, cá rán,

cơm, canh...

7 -  Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.

8 - Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng.

9
-  Biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp : cháy, 

ngã chảy máu, có người rơi xuống nước...

10
-  Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng... là nguy hiểm không 

đến gần. Biết không nên nghịch các vật sắc nhọn. 

tRưỜng mầm nOn.........................................

Ảnh của trẻ

1
-  Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự 

gợi ý, hướng dẫn của cô giáo.

2 - Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.

3 - Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.

4 - Sử dụng các số từ 1 – 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.

5
-  Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối 

tượng được quan sát. 

6 -  Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Họ và tên trẻ : ......................................................................................Ngày, tháng, năm sinh :. ........................................................ Lớp :  ....................................

Cân nặng :.. ..................................  Kết quả :. ..............................Chiều cao :. ..........................................................Kết quả : .............................................................

Giáo viên : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

TT nội dung chỉ số Đạt chưa đạt

PhÁt tRiỂn thỂ chất

PhÁt tRiỂn nhẬn thỨc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂNCỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI

năm học .................................

1 -  Tìm hiểu, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như câu hỏi : 
“Tại sao có mưa ?”, “Tại sao có sấm ?”...

2 -  Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.

3
-  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10, đếm theo khả năng. Nhận biết 

các số từ 5 - 10.

4 -  Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.

5 -  Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.

6 -  Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.

7 - Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.

1 -  Đi / chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh.

2 - Ném trúng đích đứng (xa 2 m x cao 1,5 m). 

3 -  Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.

4 - Cắt được theo đường viền của hình vẽ.

5 - Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép.

6 -  Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khoẻ mạnh...

7
-  Thực hiện được một số việc đơn giản : rửa tay, lau mặt, đánh răng ; thay 

quần, áo khi bị ướt, bẩn ; đi vệ sinh đúng nơi quy đị nh.

8
-  Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống : mời cô, mời bạn khi 

ăn và ăn từ tốn ; không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn...

9
-  Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp : cháy, có bạn / người rơi 

xuống nước, ngã chảy máu...

10
-  Biết phòng tránh những vật / hành động nguy hiểm, không an toàn : 

leo trèo cây, ban công, tường rào ; bàn là đang dùng ; bếp đang nấu ; 
vật sắc nhọn ; bể chứa nước ; ao, hồ, mương, cống ; người lạ...

tRưỜng mầm nOn..........................................

Ảnh của trẻ

Họ và tên trẻ : ......................................................................................Ngày, tháng, năm sinh :. ........................................................ Lớp :  ....................................

Cân nặng :.. ..................................  Kết quả :. ..............................Chiều cao :. ..........................................................Kết quả : .............................................................

Giáo viên : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

• 27ấ19cm ; 1 tờ
• 1.000đ

PHiếu Bé NGoaN
• 5ấ6.5cm
• 2.000đ / 35 phiếu

• 21ấ15cm
• 800đ

• a3 ; 1 tờ
• 6.000đ

Bų HìNH DáN kí Hiệu DàNH CHo Trẻ
• 3ấ3cm ; Dành cho 60 trẻ
• 22.000đ 

phiếu điều tra
PHổ CậP Giáo DụC MŜM NoN

phiếu đánh Giá 
sự phát triển Của trẻ 3 – 4 tuổi

phiếu đánh Giá 
sự phát triển Của trẻ 4 – 5 tuổi

phiếu đánh Giá 
sự phát triển Của trẻ 5 – 6 tuổi

BảnG
 THeo Dõi SứC kHoẻ Của Trẻ  
TroNG TrườNG MŜM NoN

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền  
• 21 ấ 29.7 cm ; 35 phiếu
• 18.000 đ
• MS: Ta158

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền  
• 21 ấ 29.7 cm ; 35 phiếu
• 18.000 đ
• MS: Ta159

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền  
• 21 ấ 29.7 cm ; 35 phiếu
• 18.000 đ
• MS: Ta157

phiếu đánh Giá 
sự phát triển Của trẻ 12 thánG tuổi

phiếu đánh Giá 
sự phát triển Của trẻ 18 thánG tuổi

phiếu đánh Giá 
sự phát triển Của trẻ 24 thánG tuổi

phiếu đánh Giá 
sự phát triển Của trẻ 36 thánG tuổi

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền  
• 21 ấ 29.7 cm ; 20 phiếu
• 14.000 đ
• MS: Ta188

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền  
• 21 ấ 29.7 cm ; 25 phiếu
• 16.000 đ
• MS: Ta187

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền  
• 21 ấ 29.7 cm ; 25 phiếu
• 16.000 đ
• MS: Ta189

• NguẦễn Thị Thanh HuẦền  
• 21 ấ 29.7 cm ; 30 phiếu
• 18.000 đ
• MS: Ta190
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Dành cho giáo viên

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NăNG LƯỢNG TIếT kIỆM, aN TOÀN, HIỆU qUả

• Trần Thị Thu Hoà
• 17ấ24cm ; 24 trang
• 7.300đ
• MS: 0H938

• Trần Thị Thu Hoà
• 17ấ24cm ; 40 trang
• 10.000đ
• MS: 0G184

• Phan lan anh - Trần Thu Hoà
• a3 ; 5 tranh
• 15.000đ
• MS: 0H061

• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: 

Bộ tranh  
HướNG DẫN Trẻ Mẫu Giáo Sử DụNG NăNG lượNG 
TiếT kiệM, Hiệu quả

GIáO DỤC BảO VỆ MôI TRƯỜNG VÀ BIỂN ĐảO 

Dành cho trẻ

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 17ấ24cm ; 48 trang
• 12.000đ
• MS: 0G189

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19ấ26.5cm ; 56 trang
• 18.000đ
• MS: 0G198

• NguẦễn Thị Cẩm Bích
• 19ấ26.5cm ; 64 trang
• 19.500đ
• MS: 0G204

• lương Thị Bình
• 17ấ24cm ; 48 trang
• 12.000đ
• MS: 0G185

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19ấ26.5cm ; 32 trang
• 11.500đ
• MS: 0H121

• Trần Ngọc Trâm
• 19ấ26.5cm ; 28 trang
• 10.500đ
• MS: 0H099
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• Trần Thị Thu Hoà
• a3 ; 10 tranh
• 30.000đ
• MS: Ta084

• NguẦễn Hồng Thu
• a3 ; 11 tranh
• 27.500đ
• MS: Ta069

• NguẦễn Hồng Thu
• a3 ; 12 tranh
• 30.000đ
• MS: Ta070

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19ấ26.5cm ; 28 trang
• 10.500đ
• MS: 0H130

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19ấ26.5cm ; 96 trang
• 25.000đ
• MS: 0G193

• NguẦễn Hồng Thu
• 17ấ24cm ; 144 trang
• 35.000đ
• MS: 0G187

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19ấ26.5cm ; 104 trang
• 42.500đ
• MS: 0G227

• NguẦễn Hồng Thu
• 17ấ24cm ; 100 trang
• 26.000đ
• MS: 0G186

• NguẦễn Hồng Thu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta169

• Ng. Thị Cẩm Bích
• a3 ; 25 tranh
• 50.000đ
• MS: 0H139

• Trần Thu Hoà - NguẦễn Thị Hiếu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta067

• Trần Thu Hoà
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: 0H132

GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIếN ĐổI kHÍ HẬU, THảM HOạ, THIÊN TaI

Dành cho trẻ Dành cho giáo viên

Bộ tranh  
Giáo DụC Trẻ Mẫu Giáo Bảo Vệ Môi TrườNG

Bộ tranh  
GiúP Trẻ NHậN BiếT Về BiếN Đổi kHí Hậu

Bộ tranh  
Giáo DụC Trẻ Mẫu Giáo kĩ NăNG ứNG PHó Với THảM Hoạ THiêN Tai

tranh  ảnh
Về BiểN Và Hải Đảo ViệT NaM
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• Hoài lộc
• 19ấ24cm ; 424 trang
• 158.000đ
• MS: 0H122

 Bộ sách gồm 03 cuốn chia theo 03 
độ tuổi, mỗi cuốn được sắp ấếp theo 
09 chủ đề (riêng cuốn 5 - 6 tuổi gồm 
10 chủ đề), đáp ứng mục tiêu chương 
trình Giáo dục mầm non. Các trò chơi, 
bài hát, câu chuẦện, bài thơ, câu đố là 
nguồn tài liệu phong phú hỗ trợ giáo 
viên trong việc giúp trẻ phát triển nhận 
thức, ngôn ngữ, thể chất, thẩm mĩ, tình 
cảm và kĩ năng ấã hội.

• Phan lan anh
• 19ấ26.5cm ; 184 trang
• 44.000đ
• MS: 0G201

• Phan lan anh
• 19ấ26.5cm ; 288 trang
• 57.000đ
• MS: 0G202

• Phan lan anh
• 19ấ26.5cm ; 304 trang
• 63.500đ
• MS: 0G203

• Ng. Thị Mai Chi
• 17ấ24cm ; 256 trang
• 41.500đ
• MS: 0G158

• Thuý quỳnh, Phương Thảo
• 16ấ24cm ; 432 trang
• 62.500đ
• MS: 0G001

• Vụ Giáo dục Mầm non
• 19 ấ 26,5 cm ; 128 trang
• 43.000đ
• MS: 0G274

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

PHÁT TRIỂN NGôN NGữ

• Ng. Thanh Giang
• 17ấ24cm ; 36 trang
• 9.300đ
• MS: 0G018

• Trang lâm
• 17ấ24cm ; 24 trang
• 7.500đ
• MS: 0H931

• lê Bích Ngọc
• 17ấ24cm ; 84 trang
• 14.000đ
• MS: 0H937

• NguẦễn Mai Phương
• 14.5ấ20.5 cm ; 48 trang
• 7.500đ
• MS: 0H921

• Trần Diệu linh
• 21 ấ 32 cm ; 80 trang
• 123.500 đ
• MS: 8B003

• amrei Fechner Claudia Toll
• 24ấ32cm ; 48 trang
• 58.000đ
• MS: 0H637

• Hoài lộc
• 19ấ24cm ; 64 trang
• 45.000đ
• MS: 0H123
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PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

• Ng. kim Thanh
• 24ấ17cm ; 16 trang
• 6.500 đ
• MS: 0H945

• Ng. kim Thanh
• 24ấ17cm ; 16 trang
• 6.500 đ
• MS: 0H943

• Ng. kim Thanh
• 24ấ17cm ; 16 trang
• 6.500 đ
• MS: 0H944

• Ng. kim Thanh
• 24ấ17cm ; 16 trang
• 6.500 đ
• MS: 0H947

• Ng. kim Thanh
• 24ấ17cm ; 16 trang
• 6.500 đ
• MS: 0H946

Dành cho trẻ

Bộ Bé tập tô màu (Trẻ nhà trẻ)

Dành cho giáo viên

• lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà
• 17ấ24cm ; 24 trang
• 5.500đ
• MS: 0H966

• NguẦễn Thị Nga
• 19ấ26.5cm ; 52 trang
• 13.000đ
• MS: 0G164

• lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà
• 17ấ24cm ; 20 trang
• 5.000đ
• MS: 0H968

• Phùng Thị Tường
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 8.600đ
• MS: 0G161

• lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà
• 17ấ24cm ; 24 trang
• 5.500đ
• MS: 0H967

• Phùng Thị Tường
• 17ấ24cm ; 48 trang
• 11.000đ
• MS: 0G163

• lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà
• 17ấ24cm ; 24 trang
• 5.500đ
• MS: 0H969

• Phùng Thị Tường
• 17ấ24cm ; 32 trang
• 8.600đ
• MS: 0G160

• lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà
• 17ấ24cm ; 20 trang
• 5.000đ
• MS: 0H970

• lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà
• 17ấ24cm ; 20 trang
• 5.000đ
• MS: 0H971

• NguẦễn Thị Hiền
• 19 ấ 26,5 cm ; 44 trang
• 15.000 đ
• MS: 0G266

Bộ tuyển chọn các bài hát dành cho trẻ mầm non (Theo chủ đề)
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• Trần Thu Hoà
• 19ấ26.5cm ; 48 trang
• 16.500đ
• MS: 0G234

• Bộ Giáo dục & Đào tạo
• 19ấ26.5cm ; 128 trang
• 54.500 đ
• MS: 0G236

• Hoàng Thị Dinh - NguẦễn Thị Hiền -   
NguẦễn Thuỳ Dương

• 19ấ26.5 cm ; 48 trang
• 18.500đ
• MS: 0G238

• Hoàng Thị Dinh - NguẦễn Thị Hiền - 
NguẦễn Thị Bích Thảo 

 NguẦễn Thuỳ Dương
• 19ấ26.5 cm ; 168 trang
• 56.500đ
• MS: 0G239

• Hồng Thu 
• 17ấ24cm ; 76 trang
• 10.800đ
• MS: 0G014

• Hoàng Công Dụng
• 19ấ26.5cm ; 72 trang
• 24.400đ
• MS: 0H211

• Phùng Thị Tường
• 17ấ24cm ; 72 trang
• 12.000đ
• MS: 0G016

• Thu Trang
• 17ấ24cm ; 36 trang
• 8.000đ
• MS: 0G179

• Hồng Thu, Trần Văn lộc
• 17ấ24cm ; 96 trang
• 21.000đ
• MS: 0G188

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

• NguẦễn Thị Bích Thảo,  
lê Thị Nhung

• 17 ấ 24 cm ; 48 trang
• 17.500 đ
• MS: 0G273

Bộ tranh các động tác phát triển vận động dành cho trẻ (Theo độ tuổi)

• Trần Thị Ngọc Trâm 
 NguẦễn Thị Sinh Thảo
• a0 ; 4 tranh
• 85.000đ
• MS: Ta074

• Trần Thị Ngọc Trâm 
NguẦễn Thị Sinh Thảo

• a0 ; 4 tranh
• 85.000đ
• MS: Ta076

• Trần Thị Ngọc Trâm 
NguẦễn Thị Sinh Thảo

• a0 ; 4 tranh
• 85.000đ
• MS: Ta077

• Nẹp dùng để kẹp tranh (nếu cần)
• a0 ; 4 nẹp
• 28.000đ

• Trần Thị Ngọc Trâm 
NguẦễn Thị Sinh Thảo

• a0 ; 4 tranh
• 85.000đ
• MS: Ta075
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PHÁT TRIỂN TìNH CảM, kĨ NăNG xã HỘI

• NguẦễn Thuỳ linh
• 26.5ấ19cm ; 28 trang
• 10.500đ
• MS: 0H098

• Phan lan anh
• 19ấ25.5cm ; 12 trang
• 8.600đ
• MS: 0H015

• Hồng Thu
• 19ấ25.5cm ; 16 trang
• 8.600đ
• MS: 0H014

• Hoàng Thị Dinh
• 19ấ26.5cm ; 28 trang
• 10.500đ 
• MS: 0H148

• Phan lan anh
• 19ấ25.5cm ; 16 trang
• 8.600đ
• MS: 0H982

• Phan lan anh
• 19ấ25.5cm ; 16 trang
• 8.600đ
• MS: 0H017

Tủ sách bé rèn luyện kĩ năng sống
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PHẦN bốN

tRAnH ảnH, tHiết bị



  

Bộ tranh khám phá chủ đề nhánh

 Bộ tranh thể hiện những nội dung thân thuộc, gần gũi với trẻ, được thiết 
kế, minh hoạ sinh động, sắc nét nhằm giúp trẻ mẫu giáo khám phá một số 
chủ đề nhánh trong các chủ đề được triển khai ở trường mầm non như : lớp 
chúng mình rất vui, Bé biết cách tự đảm bảo an toàn, Bé đi đường an toàn, 
Bé Ầêu câẦ ấanh, NgàẦ hội của bé, Trường tiểu học chào đón bé…

 Bộ tranh cũng có thể được sử dụng để trang trí lớp thêm sinh động, nổi bật.

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ 
• MS: Ta196

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ 
• MS: Ta204

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề trườnG MầM non Của Bé

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề Bản thân Bé

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta203

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta201

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta197

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề Gia đình Của Bé

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề nhữnG nGhề Bé Biết

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề Bé với thế Giới thựC vật

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta198

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta202

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta200

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề nhữnG Con vật Bé thíCh

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề Bé thaM Gia Giao thônG

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề Bé kháM phá nướC và CáC hiện tượnG tự nhiên

TRaNH ảNH, Lô Tô, BỘ Đồ DùNG
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Chủ đł
nhánh

BỘ TRANH
GIÚP TRẺ MẪU GIÁOKHÁM PHÁ CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Chủ đł
nhánh  BIŃN ĐģO QUÊ HƯƠNG    Bé yêu chú bộ đội hĤi quân

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta194

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta199

• Trần Hiền Tâm, Cao Việt anh, NguẦễn Ngọc anh
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta195

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề Bé và CáC  nGày Lễ hội tronG năM

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Chủ đề Bé yêu quê hươnG

Bộ tranh Giúp trẻ Mẫu Giáo kháM phá CáC Chủ đề nhánh  
Bé vào Lớp Một

 Bộ chi tiết được thiết kế mới lạ, đặc sắc giúp trẻ nhận 
biết các con vật, bước đầu tìm hiểu, khám phá về thế giới 
động vật: thức ăn, sự sinh sản, môi trường sống... 

•   Ghép cặp các chi tiết: con vật trưởng thành – con non ; 
con vật – thức ăn ; con vật – sản phẩm tạo ra từ chúng... 

•  Ghép các chi tiết thành vòng đời của con vật. 
•  Ghép chi tiết con vật vào tranh môi trường sống.
•  kể chuẦện sáng tạo.

Bộ chi tiết Thế giới động vật

nhữnG Con vật sốnG hoanG dã Côn trùnG, ChiM nhữnG Con vật nuôi tronG Gia đình

• NguẦễn Thị Thu Hoà
• 22 ấ 16 cm ; 30 chi tiết, 2 tranh a3
• 48.500 đ
• MS: Ta179

• NguẦễn Thị Thu Hoà
• 22 ấ 16 cm ; 30 chi tiết, 2 tranh a3
• 48.500 đ
• MS: Ta180

• NguẦễn Thị Thu Hoà
• 22 ấ 16 cm ; 30 chi tiết, 2 tranh a3
• 48.500 đ
• MS: Ta177

• NguẦễn Thị Thu Hoà
• 22 ấ 16 cm ; 30 chi tiết, 2 tranh a3
• 48.500 đ
• MS: Ta178

nhữnG Con vật sốnG dưới nướC
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Bộ tranh trang trí sáng tạo các góc

• NguẦễn Thị Hiền - Đỗ Thị Thu HuẦền
• 28ấ20 cm, 12 chi tiết
• 48.500đ
• MS: Ta021

• Hoàng Ngọc Hiển - Đỗ Thị Thu HuẦền
• 28ấ20 cm, 12 chi tiết
• 48.500đ
• MS: Ta019

• Vũ Thị Thu Hằng - NguẦễn Thị Bích Thảo
• 28ấ20 cm, 12 chi tiết
• 48.500đ
• MS: Ta017

• NguẦễn Thị Bích Thảo - Vũ Thị Thu Hằng
• 28ấ20 cm, 12 chi tiết
• 48.500đ
• MS: Ta016

• NguẦễn Thị Hiền - Đỗ Thị Thu HuẦền
• 28ấ20 cm, 12 chi tiết
• 48.500đ
• MS: Ta020

• Hoàng Ngọc Hiển - Đỗ Thị Thu HuẦền
• 28ấ20 cm, 12 chi tiết
• 48.500đ
• MS: Ta018

 Bộ tranh trang trí góc sáng tạo (gồm 6 bộ 
tương ứng với 6 góc) nhằm giúp giáo viên và 
trẻ trang trí các góc trong lớp học một cách 
sáng tạo và hiệu quả.

 Giáo viên và trẻ có thể lựa chọn dần và thaẦ 
thế các chi tiết làm nổi bật góc cần trang trí. 
Hoạt động nàẦ sẽ kích thích, gợi mở sự sáng 
tạo, lôi cuốn giáo viên cùng trẻ hào hứng tham 
gia và thấẦ thú vị trước sự thaẦ đổi của các góc.

 Mỗi chi tiết được minh hoạ màu, đẹp mắt, sinh 
động và ngộ nghĩnh, bế hình trên nền giấẦ a4, 
in 04 màu, mặt sau mỗi chi tiết có miếng dính, 
tiện lợi cho giáo viên khi sử dụng và lưu giữ. 
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Bộ tranh tường trang trí sáng tạo theo chủ đề 

• lý Thị Hằng, NguẦễn Thanh Giang
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta093

• NguẦễn Thị Hiếu, Vũ Thu Hằng
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta095

• Vũ HuẦền Trinh, NguẦễn Minh HuẦền
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta099

• NguẦễn Thị Hiếu, NguẦễn Minh Thảo
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta094

• Phan lan anh, Vũ Thu Hằng
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta100

• Ng. Thanh Giang, NguẦễn Minh Thảo
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta097

• lý Thị Hằng, Vũ HuẦền Trinh
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta092

• NguẦễn Minh Thảo, NguẦễn Thanh HuẦền
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta098

• NguẦễn Thị Hiếu, NguẦễn Minh Thảo 
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta096

• Phan lan anh, NguẦễn Thanh HuẦền
• 28ấ20 cm ; 30 chi tiết
• 96.500đ
• MS: Ta101

 Mỗi bộ tranh gồm 30 chi tiết. Các chi tiết 
được thiết kế có chọn lọc thể hiện nổi bật, 
trọng tâm và bao quát nội dung của từng 
chủ đề. Giáo viên và trẻ cùng lựa chọn chi 
tiết và trang trí lớp học theo chủ đề linh hoạt, 
sáng tạo. Hoạt động nàẦ thu hút được giáo 
viên và trẻ cùng tích cực tham gia và thấẦ gắn 
bó, Ầêu lớp học của mình hơn. 

 Sự sáng tạo của bộ tranh chi tiết nàẦ giúp 
việc trang trí tranh chủ đề từng lớp học trong 
trường mầm non có sự khác nhau và luôn 
phát huẦ được trí tưởng tượng, sự sáng tạo, 
khéo léo của cô và trẻ.

 Mỗi chi tiết được minh hoạ màu, đẹp mắt, 
sinh động và ngộ nghĩnh, bế hình trên nền 
giấẦ a4, in 04 màu, mặt sau mỗi chi tiết có 
miếng dính, tiện lợi cho giáo viên khi sử dụng 
và lưu giữ. 
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no swimming

cấm Bơi

caUtion! deep waterchú ý! nước sÂu

stairs

cầu thang Bộ

Bộ tranh hướnG dẫn trẻ  
CáC BướC rửa tay

Bộ tranh  
Giúp trẻ nhận Biết Một số ký hiệu, Biển Báo thônG thườnG 

Bộ tranh giáo dục trẻ kĩ năng tự phục vụ  

Tranh ảnh, lô tô rèn luyện kĩ năng sống

• Phan lan anh
• a3 ; 4 tranh
• 15.000 đ
• MS: Ta120

• a4 ; 8 tranh
• 15.400 đ
• MS:  

• a3 ; 5 tranh
• 15.000 đ
• MS:  

• Phan lan anh
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta168

Bų TraNH CảNH Báo NGuy HiểM Bų TraNH TổNG HợP Bé rÈN luyệN kĩ NăNG SůNG

• Vũ Thị Ngọc Tiếp
• 21 ấ 29,7 cm ; 7 tranh
• 15.000 đ
• MS: Ta220

• Vũ Thị Ngọc Tiếp
• 21 ấ 29,7 cm ; 11 tranh
• 22.000 đ
• MS: Ta219

Bộ tranh hướnG dẫn trẻ  
CáC BướC đi Giày, dép

• NguẦễn Sỹ Thắng
• 21 ấ 29,7 cm ; 36 tranh
• 70.000 đ
• MS: Ta221

tự phụC vụ Bản thân

• Trần Mỹ Dung
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta182

tự LàM Một số việC đơn Giản

• Trần Mỹ Dung
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta181
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Bộ tranh, lô tô Giáo dục lễ giáo dành cho trẻ mầm non (Theo độ tuổi)

• NguẦễn Thị lan Hương, Hoàng Thanh Hương
• a3 ; 10 tranh
• 27.000 đ
• MS: Ta003

• NguẦễn Thị lan Hương, Hoàng Thanh Hương
• a3 ; 20 tranh
• 53.500 đ
• MS: Ta004

• NguẦễn Thị lan Hương, Hoàng Thanh Hương
• a3 ; 20 tranh
• 53.500 đ
• MS: Ta005

• NguẦễn Thị lan Hương, Hoàng Thanh Hương
• a3 ; 20 tranh
• 53.500 đ
• MS: Ta006

• NguẦễn Thị Hiếu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta065

Bộ tranh  
Giáo DụC lễ Giáo (Dành cho trẻ 24 - 36 tháng)

Bộ tranh  
Giáo DụC lễ Giáo (Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)

Bộ tranh  
Giáo DụC lễ Giáo (Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)

Bộ tranh  
Giáo DụC lễ Giáo (Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
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• Phạm Thuý Đông
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta175

  CáC Con vật sinh ra và Lớn Lên như thế nào ?

• Phạm Thuý Đông
• 42 ấ 29,7 cm ; 15 tranh
• 64.500 đ
• MS: Ta176

Cây Lớn Lên như thế nào ?

• NguẦễn Thị TuẦết
• 27 ấ 19 cm ; 5 tranh
• 11.000 đ
• MS: Ta130

• NguẦễn Thị TuẦết
• 27 ấ 19 cm ; 8 tranh
• 15.000 đ
• MS: Ta131

• NguẦễn Thị TuẦết
• 27 ấ 19 cm ; 7 tranh
• 14.000 đ
• MS: Ta132

• NguẦễn Thị Hiếu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta066

Bộ tranh  
Bé làM queN Với Môi TrườNG xuNG quaNH -
PHươNG TiệN Giao THôNG

Bộ tranh  
Bé làM queN Với Môi TrườNG xuNG quaNH - 
CáC loại rau, Củ

Bộ tranh  
Bé làM queN Với Môi TrườNG xuNG quaNH -  
ĐųNG VậT Nuôi TroNG Gia ĐìNH

Tranh ảnh, lô tô Bé làm quen với môi trường xung quanh
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Tranh minh hoạ thơ theo chủ đề

Tranh truyện theo chủ đề

Tranh chủ đề (theo độ tuổi)

• NguẦễn Thị Hiếu
• 42 ấ 35,5 cm ; 18 tranh
• 134.000đ
• MS: Ta080

• NguẦễn Thị Hiếu
• 42 ấ 35,5 cm ; 40 tranh
• 177.000đ
• MS: Ta081

• Đặng lan Phương
• 42 ấ 35,5 cm ; 40 tranh
• 177.000đ
• MS: Ta059

• lan anh
• 42 ấ 35,5 cm ; 40 tranh
• 177.000đ
• MS: Ta060

• NguẦễn TuẦết
• 42 ấ 35,5 cm ; 40 tranh
• 177.000đ
• MS: Ta061

• NguẦễn TuẦết - Hồng Thu
• 42 ấ 35,5 cm ; 18 tranh
• 134.000đ
• MS: Ta062

• NguẦễn Thị Hiếu
• 42 ấ 35,5 cm ; 18 tranh
• 134.000đ
• MS: Ta063 

• lan anh - Thu Hằng
• 42 ấ 35,5 cm ; 18 tranh
• 134.000đ
• MS: Ta064

• NguẦễn Thị Hiếu
• 42ấ35.5 cm ; 30 tranh
• 155.500đ
• MS: Ta007

• NguẦễn Thị Hiếu
• 42ấ35.5 cm ; 30 tranh
• 155.500đ
• MS: Ta009

• NguẦễn Thị Hiếu
• 42ấ35.5 cm ; 30 tranh
• 155.500đ
• MS: Ta010

• NguẦễn Thị Hiếu
• 42ấ35.5 cm ; 30 tranh
• 155.500đ
• MS: Ta008
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Tranh ảnh, lô tô chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ

• Hồng Thu
• a4 ; 10 tranh
• 21.000đ
• MS: Ta108

• Phan lan anh
• a4 ; 10 tranh, mặt sau là nội dung giới thiệu 

về từng nhân vật lịch sử
• 15.000đ
• MS: 0G199

• Hồng Thu
• a3 ; 8 tranh, mặt sau là nội dung tranh
• 24.000đ
• MS: Ta001

• Hồng Thu
• a3 ; 15 tranh, mặt sau là nội dung tranh
• 51.500đ
• MS: Ta048

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta164

Bų TraNH BáC HŰ kíNH yêu
MųT Sů HìNH ảNH Về CáC NHÂN VậT 
lịCH Sử ViệT NaM

MųT Sů HìNH ảNH
Di TíCH lịCH Sử ViệT NaM

MųT Sů HìNH ảNH lễ Hųi, DaNH laM, THắNG CảNH

• Đặng Thanh Nhàn, NguẦễn Thị Hoà
• 7ấ10 cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta135

Tranh ảnh, lô tô chủ đề Nghề nghiệp

• Hồng Thu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta046

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta113

• Hồng Thu
• a3 ; 15 tranh
• 48.500đ
• MS: Ta165

TraNH ảNH MųT Sů NGHề NGHiệP
• NguẦễn Thị Hiếu
• a3 ; 10 tranh, mặt 

sau là nội dung tranh
• 25.000đ
• MS: Ta166

TraNH ảNH MųT Sů làNG NGHề TruyềN THůNG
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Tranh ảnh, lô tô chủ đề Nước 
và các hiện tượng tự nhiên

• Hồng Thu
• a3 ; 4 tranh
• 15.000đ
• MS: Ta127

• Hồng Thu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta119

Bộ tranh  
TổNG HợP NướC Và CáC HiệN TượNG Tự NHiêN

Tranh ảnh, lô tô chủ đề  Thế giới Động vật

Tranh ảnh, lô tô chủ đề Lễ hội và bốn mùa

• Hồng Thu
• a3 ; 4 tranh
• 15.000đ
• MS: Ta170

• NguẦễn Thị TuẦết
• a3 ; 4 tranh
• 15.000đ
• MS: Ta125

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000đ
• MS: Ta054

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 20 quân
• 9.000đ
• MS: Ta122

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 20 quân
• 9.000đ
• MS: Ta124

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 20 quân
• 9.000đ
• MS: Ta121

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 20 quân
• 9.000đ
• MS: Ta123

• Hồng Thu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta167

Bộ tranh  
TổNG HợP lễ Hųi Và BůN Mùa

• Đặng Thanh Nhàn, NguẦễn Thị Hoà
• 7ấ10 cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta136
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THIếT Bị, TRaNH ảNH kHÁC

Lô tô chủ đề Bé làm quen với trường tiểu họcLô tô chủ đề Trường mầm non

Lô tô chủ đề 
Thế giới Thực vật

• Đặng Thanh Nhàn, NguẦễn Thị Hoà
• 7ấ10 cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta134

• Đặng Thanh Nhàn, NguẦễn Thị Hoà
• 7ấ10 cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta138

• Đặng Thanh Nhàn, NguẦễn Thị Hoà
• 7ấ10 cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta133

• Đặng Thanh Nhàn, NguẦễn Thị Hoà
• 7ấ10 cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta137

Tranh ảnh, lô tô chủ đề:  Bé & Gia đình

• Hồng Thu
• 29.7 ấ 42cm ; 8 tranh
• 25.000đ
• MS: Ta107

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta052

• Hồng Thu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta112

• Hồng Thu
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta110

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta053

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta050

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta111

Bộ tranh  
Bé Và Gia ĐìNH

• NguẦễn Thị TuẦết
• 7ấ10cm ; 25 quân
• 10.000 đ
• MS: Ta051

• NguẦễn Thị Hiếu,  Hoài lộc
• 42.5ấ35cm ; 8 tranh
• 115.000đ
• MS: 0H030

• Hồng Thu, NguẦễn Thị TuẦết
• 19 ấ 27cm ; 6 tờ, 2 mặt
• 25.000đ
• MS: Ta002

TraNH TuyêN TruyềN DàNH CHo 
CáC BậC CHa MẸ

Bų kể CHuyệN THeo TraNH 
BằNG PHươNG PHáP NHậT BảN
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TÀI LIỆU NGHe NHìN

Bộ đĩa DVD minh hoạ thơ theo chủ đề

• NguẦễn Thị Bích Thảo, Hoàng Thị Hương
• 35.000đ
• MS: CD016

• NguẦễn Thị Bích Thảo, Hoàng Thị Hương
• 35.000đ
• MS: CD015

• NguẦễn Thị Bích Thảo, Hoàng Thị Hương
• 35.000đ
• MS: CD018

• NguẦễn Thị Bích Thảo, Hoàng Thị Hương
• 35.000đ
• MS: CD017

 Bộ đĩa DVD gồm 5 đĩa, tuẦển chọn theo 
10 chủ đề của Chương trình Giáo dục 
mầm non. Mỗi đĩa có bốn bài thơ, mỗi 
bài thơ được minh hoạ bằng các hình 
ảnh động ngộ nghĩnh, đáng Ầêu, bố 
cục hài hoà, màu sắc tươi sáng, giọng 
đọc truẦền cảm, khơi gợi trí tưởng 
tượng và thu hút sự chú ý của trẻ. 

 Mỗi bài minh hoạ thơ có ba định dạng: 
một định dạng có giọng đọc miền Bắc 
chuẩn ; một định dạng có giọng đọc 
miền Nam chuẩn trên nền nhạc nhẹ 
nhàng ; một định dạng chỉ có nhạc nền 
để cô và trẻ có thể đọc thơ trên nhạc 
nền đó.

 ĐâẦ là sản phẩm rất cần thiết và hữu 
ích với giáo viên và trẻ mầm non.

• NguẦễn Thị Bích Thảo, Hoàng Thị Hương
• 35.000đ
• MS: CD014
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Bộ đĩa DVD Giáo án điện tử khám phá môi trường xung quanh

• Đoàn Thị Thuần, Bùi Thuý linh
• 35.000đ
• MS: CD022

• Đoàn Thị Thuần, Bùi Thuý linh
• 35.000đ
• MS: CD024

• Đoàn Thị Thuần, Bùi Thuý linh
• 35.000đ
• MS: CD020

• Đoàn Thị Thuần, NguẦễn Thị Thanh Tâm
• 35.000đ
• MS: CD023

• Đoàn Thị Thuần, Bùi Thuý linh
• 35.000đ
• MS: CD025

• Đoàn Thị Thuần, Bùi Thuý linh
• 35.000đ
• MS: CD026

• Đoàn Thị Thuần, Bùi Thuý linh
• 35.000đ
• MS: CD021

• Đoàn Thị Thuần, NguẦễn Thị Thanh Tâm
• 35.000đ
• MS: CD019

 Bộ đĩa DVD gồm các giáo án 
PowerPoint có chất lượng âm 
thanh, hình ảnh rõ nét, video minh 
hoạ đặc sắc, sinh động. Giáo viên 
có thể sử dụng trực tiếp hoặc tự 
chỉnh sửa bài dạẦ thêm cho phù 
hợp. Ngoài file PowerPoint, trong 
mỗi đĩa DVD còn có file Word thể 
hiện nội dung chi tiết và tiến trình 
hoạt động của từng bài. ĐâẦ là tư 
liệu tham khảo cần thiết giúp giáo 
viên tổ chức hoạt động giáo dục 
thêm trực quan, sinh động và hấp 
dẫn với trẻ.

Chủ đề nướC và CáC hiện  tượnG tự nhiên
(trẻ 4 - 5 tuổi)

Chủ đề nGhề nGhiệp
(trẻ 4 - 5 tuổi)

Chủ đề quê hươnG - đất nướC - BáC hồ
(trẻ 4 - 5 tuổi)

Chủ đề thế Giới độnG vật
(trẻ 4 - 5 tuổi)

Chủ đề thế Giới độnG vật
(trẻ 5 - 6 tuổi)

Chủ đề nGhề nGhiệp
(trẻ 5 - 6 tuổi)

Chủ đề quê hươnG - đất nướC - BáC hồ
(trẻ 5 - 6 tuổi)

Chủ đề nướC và CáC hiện  tượnG tự nhiên
(trẻ 5 - 6 tuổi)
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Bộ đĩa DVD Các hoạt động chơi và tạo hình với chữ cái 

• NguẦễn Minh Thảo, NguẦễn Thanh Tâm
• Đĩa 1
• 50.000đ
• MS: CD005

• NguẦễn Thị Hiếu, NguẦễn Thanh Tâm
• Đĩa 2
• 50.000đ
• MS: CD006

Bộ đĩa DVD Hoạt cảnh rối

• Hoàng Ngọc Hiển, Phan Thị Thu Hằng
• 35.000đ
• MS: CD007

• NguẦễn Thị Hiền, Phan Thị Thu Hằng
• 35.000đ
• MS: CD010

• NguẦễn Thị Hiền, Phan Thị Thu Hằng
• 35.000đ
• MS: CD009

• Hoàng Ngọc Hiển, Phan Thị Thu Hằng
• 35.000đ
• MS: CD008

 Bộ đĩa gồm 2 DVD giúp giáo viên 
hướng dẫn trẻ mẫu giáo nhận biết 
14 nét cơ bản ; nhận biết, chơi và 
tạo hình với 29 chữ cái tiếng Việt 
một cách sinh động, hấp dẫn. 

 Đặc biệt, phần hướng dẫn trẻ 
tạo hình chữ cái được thể hiện 
dưới dạng hoạt hình với hình ảnh 
chuẦển động ngộ nghĩnh chắc 
chắn sẽ khơi gợi được nhiều hứng 
thú của trẻ.

 Bộ gồm 4 đĩa dành cho 4 độ tuổi (nhà trẻ, 3 - 4, 4 - 5, 5 - 6). 
Những câu chuẦện haẦ bám sát Chương trình Giáo dục mầm 
non được chuẦển thể sang hình thức hoạt cảnh với các nhân vật 
rối taẦ ngộ nghĩnh, được lồng tiếng biểu lộ tình cảm, cảm ấúc 
của các nhân vật. ĐâẦ là tài liệu cần thiết giúp giáo viên và các bậc 
phụ huẦnh dễ dàng thu hút trẻ vào những câu chuẦện nhằm phát 
triển ngôn ngữ, tình cảm và hình thành tính cách tốt cho trẻ.

dành Cho trẻ nhà trẻ

dành Cho trẻ 5 - 6 tuổidành Cho trẻ 4 - 5 tuổidành Cho trẻ 3 - 4 tuổi
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• Hoàng Công Dụng - NguẦễn ThùẦ linh
• 35.000đ
• MS: CD029

• Hoàng Công Dụng - NguẦễn ThùẦ linh
• 35.000đ 
• MS: CD031

• Hoàng Công Dụng - NguẦễn ThùẦ linh
• 35.000đ
• MS: CD030

• Hoàng Công Dụng - NguẦễn ThùẦ linh
• 35.000đ
• MS: CD032

 Bộ đĩa gồm 3 DVD chia theo lứa tuổi, hướng dẫn trẻ vẽ, cắt, dán, 
nặn... đồ vật, con vật, phong cảnh, phương tiện giao thông... 
theo các chủ đề của Chương trình Giáo dục mầm non. Các nội 
dung hướng dẫn tập tạo hình được lựa chọn kĩ càng nhằm phát 
triển tư duẦ thẩm mĩ, óc sáng tạo cho trẻ. Ngoài nội dung hướng 
dẫn tạo hình theo các bước, đĩa còn có hình ảnh thực tế về đối 
tượng cần tạo hình. Đĩa giúp giáo viên và các bậc phụ huẦnh dễ 
dàng hướng dẫn trẻ mầm non thực hành cũng như giúp trẻ thích 
thú tham gia các hoạt động tạo hình.

• Hoàng Thị Dinh, Tạ Thu Phương
• 35.000đ
• MS: CD012

• Hoàng Thị Dinh, Tạ Thu Phương
• 35.000đ
• MS: CD011

• Hoàng Thị Dinh, Tạ Thu Phương
• 35.000đ
• MS: CD013

Bộ đĩa DVD Hướng dẫn trẻ tập tạo hình

Bộ đĩa CD Tuyển chọn các bản nhạc không lời
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Bộ đĩa DVD tuyển chọn các bài hát dành cho trẻ

• Hoàng Công Dụng - NguẦễn Thanh Tâm
• 35.000đ 
• MS: CD035

• Hoàng Công Dụng - NguẦễn ThùẦ linh
• 35.000đ 
• MS: CD036

• Hoàng Công Dụng - NguẦễn ThùẦ linh
• 50.000đ 
• MS: CD037

• Hoàng Công Dụng - NguẦễn ThùẦ linh
• 35.000đ 
• MS: CD034

• Hoàng Công Dụng - NguẦễn ThùẦ linh
• 35.000đ 
• MS: CD033
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• Vũ Thu Hằng
• 50.000đ
• MS: CD001

• Vũ Thu Hằng
• 50.000đ
• MS: CD002

• Phạm Thu Thuỷ
• 50.000đ
• MS: CD004

• Vũ Thu Hằng
• 50.000đ
• MS: CD003

Bộ đĩa DVD Giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường

 Bộ đĩa gồm 2 DVD,  có nội dung giáo dục kĩ 
năng sống gần gũi, thiết thực với cuộc sống 
sinh hoạt hằng ngàẦ của trẻ mẫu giáo. Hình 
ảnh trong đĩa được quaẦ thực tế từ các trường 
mầm non, công viên nên có tính ứng dụng cao 
với giáo viên, cha mẹ và trẻ. ĐâẦ là tư liệu tham 
khảo hữu ích với các giáo viên trong việc tích 
hợp tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng 
sống, bảo vệ môi trường cho trẻ trong trường 
mầm non.

• NguẦễn Thị Cẩm Bích, Vũ yến khanh, NguẦễn Thị quẦên, 
 NguẦễn Thị Nga, NguẦễn Thu Hà
• 50.000đ
• MS: CD028

• Vũ yến khanh, lương Thị Bình, NguẦễn Thị Sinh Thảo, 
Vũ Ngọc Minh, Mai Thị Mai

• 50.000đ
• MS: CD027

Bộ đĩa DVD các hoạt động phát triển thể chất
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BỘ TÀI LIỆU NGHe NHìN GIáO DỤC kĩ NăNG ỨNG PHÓ THảM HOạ, THIÊN TaI

Cần làm gì khi xảy ra hoả hoạn ? (Trọn bộ giá: 63.000 đ)

Cần làm gì khi xảy ra động đất ? (Trọn bộ giá: 63.000 đ)

• NguẦễn Thị Hiếu 
Ng. Minh Thảo

• DVD ; 1
• 35.000đ
• MS: CD038

• NguẦễn Thị Hiếu 
Ng. Minh Thảo

• DVD ; 1
• 35.000đ
• MS: CD039

• NguẦễn Thị Hiếu 
Ng. Minh Thảo

• DVD ; 1
• 35.000đ
• MS: CD041

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Minh Thảo
• 21ấ29.7cm ; 10 tranh
• 20.000đ
• MS: Ta086

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Minh Thảo
• 21ấ29.7cm ; 10 tranh
• 20.000đ
• MS: Ta087

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Minh Thảo
• 21ấ29.7cm ; 10 tranh
• 20.000đ
• MS: Ta089

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Minh Thảo
• 17.5ấ17.5cm ; 16 trang
• 8.000đ
• MS: 0H149

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Minh Thảo
• 17.5ấ17.5cm ; 16 trang
• 8.000đ
• MS: 0H150

• NguẦễn Thị Hiếu, Ng. Minh Thảo
• 17.5ấ17.5cm ; 16 trang
• 8.000đ
• MS: 0H152

Bộ đĩa cùng bộ tranh và sách tranh được ấâẦ dựng theo hình thức phim hoạt hình có nội 
dung giáo dục trẻ kĩ năng ứng phó với một số thảm hoạ, thiên tai. Thông qua các tình huống 
cụ thể, trẻ được hướng dẫn các kĩ năng ứng phó với hoả hoạn, động đất, lũ lụt, mưa dông, 
đuối nước ; biết tiết kiệm năng lượng…

Bộ tranh  
CŜN làM Gì kHi xảy ra Hoả HoạN ?

Bộ tranh  
CŜN làM Gì kHi xảy ra ĐųNG ĐśT ?

Bộ tranh  
CŜN làM Gì kHi xảy ra Bão, lũ lụT ?

Cần làm gì khi xảy ra bão, lũ lụt ? (Trọn bộ giá: 63.000 đ)
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Cần làm gì khi xảy ra mưa dông, sấm sét, mưa đá ? (Trọn bộ giá: 63.000 đ)

• lý Thị Hằng 
Ng. Thanh Giang

• DVD ; 1
• 35.000đ
• MS: CD040

• lý Thị Hằng 
Ng. Minh HuẦền

• DVD ; 1
• 35.000đ
• MS: CD042

• Phan lan anh, Hoàng Công Dụng
• DVD ; 1
• 35.000đ
• MS: CD043

• lý Thị Hằng, Ng. Thanh Giang
• 21ấ29.7cm ; 10 tranh
• 20.000đ
• MS: Ta088

• lý Thị Hằng, Ng. Minh HuẦền
• 21ấ29.7cm ; 10 tranh
• 20.000đ
• MS: Ta090

• Phan lan anh, Hoàng Công Dụng
• 21ấ29.7cm ; 10 tranh
• 20.000đ
• MS:Ta091

• lý Thị Hằng, Ng. Thanh Giang
• 17.5ấ17.5cm ; 16 trang
• 8.000đ
• MS: 0H151

• lý Thị Hằng, Ng. Minh HuẦền
• 17.5ấ17.5cm ; 16 trang
• 8.000đ
• MS: 0H153

• Phan lan anh, Hoàng Công Dụng
• 17.5ấ17.5cm ; 16 trang
• 8.000đ
• MS: 0H154

Bộ tranh
CŜN làM Gì kHi xảy ra Mưa DôNG, SśM SéT, Mưa Đá ?  

Bộ tranh  
Giáo DụC kĩ NăNG PHòNG TráNH Đuůi NướC

Bộ tranh  
Giáo DụC kĩ NăNG Sử DụNG NăNG lượNG TiếT kiệM, aN ToàN, 
Hiệu quả

Giáo dục kĩ năng phòng tránh đuối nước (Trọn bộ giá: 63.000 đ)

Giáo dục kĩ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả (Trọn bộ: 63.000 đ)
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Mọi thông tin liên lạc xin liên hệ:

Phòng Kinh doanh – Phát hành, CTCP Mĩ thuật và Truyền thông
Địa chỉ: Tầng 12A, Toà nhà Diamond Flower,  Đường Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 73 068 789 ; Fax: (024) 3512 1385

Liên hệ:

Phụ trách thị trường miền Bắc
•	Vũ Đức Tính: (024) 73 068 789 (máẦ lẻ 304) ; DĐ: 0968 046 768 - email: tinhvd@adc.net.vn

Phụ trách thị trường miền Trung - Tây Nguyên
•	Lê Thanh Bình: (024) 73 068 789 (máẦ lẻ 303) ; DĐ: 0913 343 321 - email: binhlt@adc.net.vn
•	Nguyễn khương Thành: (024) 73 068 789 (máẦ lẻ 306) ; DĐ: 0934 690 592 - email: thanhnk@adc.net.vn

Phụ trách thị trường miền Nam
•	Nguyễn Phi Long: (024) 73 068 789 (máẦ lẻ 305) ; DĐ: 0936 456 291 - email: longnp@adc.net.vn

Hotline:

•	kiều anh Tuấn: (024) 73 068 789 (máẦ lẻ 302) ; DĐ: 0912 508 486 - email: tuanka@adc.net.vn

books@adc.net.vnadcBookadc.net.vn




